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                 Hà Nội, ngày       tháng     năm 2024       

KẾ HOẠCH 

Phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận  

pháp luật trên địa bàn Thành phố năm 2025 

 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2025 của Hội đồng phối hợp phổ 

biến, giáo dục pháp luật Trung ương; Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2025 của Bộ Tư pháp; các 

chương trình công tác trọng tâm của hThành phố năm 2025, UBND Thành phố 

ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận 

pháp luật trên địa bàn Thành phố năm 2025 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

1.1. Tiếp tục thực hiện nghiêm, có chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật (sau đây viết tắt là PBGDPL), hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp 

xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của 

Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác 

PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân (sau đây 

gọi là Chỉ thị số 32-CT/TW); Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí 

thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW; Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 

09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục xây dựng nhà nước pháp 

quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Kế hoạch số 02-KH/TU 

ngày 06/11/2020 của Thành ủy về thực hiện Kết luận số 80-KL/TW, Luật Phổ 

biến, giáo dục pháp luật, Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy 

định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; các Quyết định của Thủ 

tướng Chính phủ; các văn bản pháp luật của Trung ương và Thành phố. 

1.2. Đổi mới công tác PBGDPL và tập trung xây dựng văn hoá tuân thủ 

pháp luật, văn hoá thực hành tiết kiệm, phòng, chống lãng phí; nâng cao năng 

lực tiếp cận pháp luật của người dân và doanh nghiệp.  

1.3. Tăng cường chuyển đổi số trong công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, 

chuẩn tiếp cận pháp luật nhằm tạo đột phá trong công tác PBGDPL theo hướng 

lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. 

1.4. Bảo đảm kinh phí cho công tác PBGDPL và hòa giải ở cơ sở, chuẩn 

tiếp cận pháp luật. Tăng cường bố trí kinh phí PBGDPL ở cấp xã, đảm bảo ít nhất 

20 triệu cho 01 đơn vị cấp xã. 
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2. Yêu cầu 

2.1. Quá trình thực hiện phải bám sát nội dung, yêu cầu của Trung ương và 

Thành phố; đảm bảo các hoạt động PBGDPL có trọng tâm, trọng điểm, có sự kết 

hợp, lồng ghép việc thực hiện các chương trình, đề án khác có liên quan, phù hợp 

đối tượng, địa bàn.  

2.2. Huy động sự tham gia, phối hợp tích cực của cả hệ thống chính trị, cán 

bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên, người lao động 

và toàn thể Nhân dân Thủ đô; phát huy vai trò của Hội đồng phối hợp PBGDPL 

các cấp.  

2.3. Gắn kết công tác PBGDPL với công tác xây dựng thi hành và bảo vệ 

pháp luật, hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật, tiếp công dân, giải 

quyết các thủ tục hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

2.4. Gắn việc tuyên truyền PBGDPL với việc triển khai thực hiện chủ đề 

năm 2025 của Thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát 

triển” Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố, Nghị quyết 

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII,  Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 

của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 

2030, tầm nhìn đến năm 2045, các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, 

các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động của Trung ương và Thành phố. 

2.5. Phát huy tinh thần trách nhiệm tự học tập, tìm hiểu và chấp hành 

pháp luật của công dân, doanh nghiệp; phát huy vai trò chủ động, tích cực, tính 

tự giác và trách nhiệm nêu gương của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức 

đặc biệt của người đứng đầu trong học tập, nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật, tuân 

thủ và chấp hành pháp luật. 

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG  

1. Đối tượng 

1.1. Cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang; 

người dân thành thị và nông thôn, miền núi; phụ nữ; thanh thiếu niên; doanh 

nghiệp, người sử dụng lao động, người lao động trong các doanh nghiệp, người 

nước ngoài cư trú trên địa bàn Thành phố. 

1.2. Các đối tượng đặc thù theo quy định của Luật PBGDPL. 

2. Nội dung 

2.1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Kế hoạch, Chương trình, 

Đề án công tác PBGDPL (theo Phụ lục 01);  

2.2. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật Thủ đô năm 2024 và văn bản 

hướng dẫn triển khai thi hành. 

2.3. Tập trung phổ biến các văn bản pháp luật mới liên quan đến quyền và 

nghĩa vụ của người dân và doanh nghiệp được Quốc hội thông qua và có hiệu lực 

năm 2024 và năm 2025; các văn bản hướng dẫn triển khai thi hành các văn bản 

pháp luật, các văn bản quy phạm pháp luật Thành phố; các quy định liên quan trực 

tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân 
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và doanh nghiệp. Tập trung tuyên truyền phổ biến, giới thiệu các điều ước quốc tế 

mà Việt Nam là thành viên, các thỏa thuận quốc tế liên quan đến người dân, doanh 

nghiệp, các văn bản pháp luật của Thành phố cải thiện môi trường đầu tư kinh 

doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tư vấn, định hướng hỗ trợ khởi nghiệp. 

2.4. Tiếp tục phổ biến, giới thiệu các văn bản pháp luật góp phần thực hiện chủ 

đề công tác của Thành phố năm 2025 “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng 

tạo, phát triển”; công tác cải cách tinh gọn bộ máy, thực hành tiết kiệm, phòng, 

chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, bảo vệ môi trường, cải cách hành 

chính, Đề án 06, trật tự văn minh đô thị, vệ sinh môi trường, trật tự xây dựng và đô thị, 

an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông, trật tự an toàn 

xã hội, xây dựng nếp sống văn hoá, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, cải cách 

tư pháp và hoạt động tư pháp, phòng chống xâm hại phụ nữ, trẻ em...; Quy tắc ứng xử 

nơi công cộng trên địa bàn Thành phố; Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên 

chức và người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố; Quy tắc ứng xử khi tham 

gia môi trường mạng xã hội; ứng xử trong gia đình; xây dựng người Hà Nội thanh 

lịch, văn minh, tôn trọng pháp luật các vấn đề khác của xã hội được dư luận quan tâm 

hoặc cần định hướng dư luận xã hội. 

2.5. Xây dựng và triển khai mô hình mới, có hiệu quả trong công tác PBGDPL. 

2.6. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản 

hướng dẫn thi hành; Các Kế hoạch của UBND Thành phố: số 351/KH-UBND về 

triển khai, thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 13-9-2022 của Thành ủy Hà Nội 

về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao trách nhiệm của chính 

quyền, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội 

trong công tác hòa giải ở cơ sở”; số 215/KH-UBND ngày 17/7/2024 triển khai 

thực hiện Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 17/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hoà giải viên ở cơ sở” trên địa bàn 

Thành phố; tiếp tục nhân rộng mô hình “Tổ hòa giải 5 tốt”. 

2.7. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuẩn tiếp cận pháp luật; tổ chức 

đánh giá, công nhận cấp xã, cấp huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định. 

Gắn việc thực hiện nhiệm vụ chuẩn tiếp cận pháp luật với việc xây dựng nông 

thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn Thành phố. 

2.8. Thực hiện kiện toàn Hội đồng phối hợp PBGDPL Thành phố. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG VÀ NHIỆM VỤ CỤ THỂ  

1. Công tác PBGDPL 

1.1. Thực hiện Chương trình PBGDPL, Đề án, Kế hoạch về PBGDPL của 

Trung ương và Thành phố ban hành phù hợp với điều kiện thực tế của Thành phố 

(Phụ lục 01) 

- Đơn vị chủ trì: Các đơn vị chủ trì thực hiện Đề án. 

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố; cơ quan, tổ 

chức có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2025. 
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1.2. Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công 

tác PBGDPL 

1.2.1 Tổ chức triển khai thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin theo Kế 

hoạch số 325/KH-UBND ngày 21/12/2022 của UBND thành phố Hà Nội về tăng 

cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL và thực hiện Đề 

án “Chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật” giai đoạn 2025- 

2030 theo chỉ đạo của Trung ương. 

1.2.2. Khai thác, vận hành và nâng cao chất lượng Trang thông tin điện tử 

PBGDPL của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố 

(https://pbgdpl.hanoi.gov.vn), Cổng/Trang Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị 

theo hướng truy cập tập trung, liên thông, kết nối, lồng ghép, chia sẻ thông tin, tài 

liệu về PBGDPL trên môi trường mạng bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả các nguồn 

lực đầu tư của nhà nước, tạo thuận lợi trong khai thác, trao đổi thông tin pháp luật 

giữa các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và người dân. 

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị Thành 

phố, UBND các quận, huyện thị xã. 

- Đơn vị phối hợp: Cơ quan chuyên môn tham mưu, giúp UBND Thành phố về lĩnh 

vực thông tin và truyền thông; cơ quan, tổ chức có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2025. 

1.2.3. Xây dựng các chương trình, sản phẩm, tài liệu, ấn phẩm PBGDPL để 

đăng tải trên Trang thông tin điện tử tuyên truyền PBGDPL của Thành phố, 

Cổng/Trang thông tin điện tử của sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị Thành phố; 

UBND các quận, huyện, thị xã. 

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị Thành 

phố, UBND các quận, huyện thị xã. 

- Đơn vị phối hợp: Cơ quan chuyên môn tham mưu, giúp UBND Thành phố về 

lĩnh vực thông tin và truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, các cơ quan 

báo chí của Thành phố và cơ quan, tổ chức có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2025. 

1.2.4. Tổ chức đối thoại, giải đáp vướng mắc, tuyên truyền pháp luật trực 

tiếp, trực tuyến. 

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp, các sở, ngành, đoàn thể; UBND các quận, 

huyện, thị xã. 

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng UBND Thành phố, Cơ quan chuyên môn tham 

mưu, giúp UBND Thành phố về lĩnh vực thông tin và truyền thông; cơ quan, tổ chức 

có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2025. 

1.2.5. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến việc thực hiện các 

nhiệm vụ trọng tâm của Thành phố theo xu hướng hiện đại trong khung giờ vàng 

trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội và sóng phát thanh. 

- Đơn vị chủ trì: Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. 

https://pbgdpl.hanoi.gov.vn/
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- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, Cơ quan chuyên môn tham mưu, giúp UBND 

Thành phố về lĩnh vực thông tin và truyền thông; cơ quan, tổ chức có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2025 

1.2.6. Nhân rộng mô hình mới về phổ biến, giáo dục pháp luật. 

a) Nhân rộng việc thực hiện tuyên truyền trên thiết bị điện tử, mô hình “Cầu 

thang pháp luật”, “Kiot điện tử”. 

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp 

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng UBND Thành phố, Cơ quan chuyên môn tham 

mưu, giúp UBND Thành phố về lĩnh vực thông tin và truyền thông; Sở Văn hoá và Thể 

thao; Cơ quan chuyên môn tham mưu, giúp UBND Thành phố về lĩnh vực giao thông 

vận tải; Công an Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã; Ban Quản lý các 

Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội; Thành đoàn Hà Nội; các tổ chức, cá nhân 

có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2025 

b) Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trên iHanoi 

- Đơn vị chủ trì: Các sở, ban, ngành Thành phố 

- Đơn vị phối hợp: Trung tâm phục vụ hành chính công Thành phố. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2025 

c) Xây dựng sách nói, sách điện tử tuyên truyền PBGDPL 

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp. 

- Đơn vị phối hợp: Các tổ chức, cá nhân có liên quan. 

1.3. Tuyên truyền, PBGDPL trên các báo, Đài Phát thanh và truyền hình 

của Trung ương và Thành phố, mạng xã hội 

1.3.1. Xây dựng phóng sự, đĩa video, tiểu phẩm... tuyên truyền pháp luật. 

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp, UBND các quận, huyện, thị xã, các cơ quan, 

tổ chức theo chức năng, nhiệm vụ. 

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2025. 

1.3.2. Tăng thời lượng, nội dung tuyên truyền pháp luật mới ban hành tại 

các chuyên trang, chuyên mục pháp luật của các báo, Đài Phát thanh và Truyền 

hình Hà Nội. 

- Đơn vị chủ trì: Các cơ quan báo chí của Thành phố, Đài Phát thanh và 

Truyền hình Hà Nội. 

- Đơn vị phối hợp: Cơ quan chuyên môn tham mưu, giúp UBND Thành phố về 

lĩnh vực thông tin và truyền thông; Sở Tư pháp; các cơ quan báo chí, truyền hình 

Trung ương; cơ quan, tổ chức có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2025. 

1.3.3. Đa dạng hóa các hình thức PBGDPL khác trên mạng xã hội, các diễn 

đàn trực tuyến, mạng viễn thông, sóng phát thanh, truyền hình, mạng lưới thông 

tin cơ sở, cơ quan thông tin đại chúng. 
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- Đơn vị chủ trì: Sở, ban, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã, 

các cơ quan báo chí của Thành phố, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. 

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan báo chí, truyền hình Trung ương, các doanh 

nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, cơ quan, tổ chức có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2025. 

1.3.4. Tổ chức tuyên truyền pháp luật trên sóng phát thanh  

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp; Cơ quan chuyên môn tham mưu, giúp UBND 

Thành phố về lĩnh vực thông tin và truyền thông; Đài Phát thanh và Truyền hình Hà 

Nội; UBND các quận, huyện, thị xã. 

- Đơn vị phối hợp: Các tổ chức, cá nhân có liên quan. 

1.4. Tuyên truyền phổ biến pháp luật về Đề án số 06 của Thủ tướng 

Chính phủ  

1.4.1. Tuyên truyền thực hiện dịch vụ công trực tuyến thuộc lĩnh vực ngành, 

đơn vị phụ trách trên Cổng/Trang thông tin điện tử của đơn vị. 

- Đơn vị chủ trì: Sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương thực hiện dịch vụ công 

trực tuyến. 

- Đơn vị phối hợp: Các tổ chức, cá nhân có liên quan. 

1.4.2. Xây dựng video tuyên truyền quy trình thực hiện dịch vụ công trực 

tuyến để tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, 

Cổng/Trang thông tin điện tử của các đơn vị.  

- Đơn vị chủ trì: Sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương thực hiện dịch vụ công 

trực tuyến. 

- Đơn vị phối hợp: Các tổ chức, cá nhân có liên quan. 

1.5. Tuyên truyền, tập huấn Luật Thủ đô và các văn bản hướng dẫn thi 

hành  

1.5.1. Định hướng tuyên truyền Luật Thủ đô và các văn bản hướng dẫn thi 

hành. 

- Đơn vị chủ trì: UBND thành phố Hà Nội; Ban xây dựng đảng của Thành 

ủy tham mưu công tác tuyên giáo. 

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng UBND Thành phố; Cơ quan chuyên môn tham 

mưu, giúp UBND Thành phố về lĩnh vực thông tin và truyền thông; Sở Tư pháp và các 

tổ chức, cá nhân có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2025. 

1.5.2. Cung cấp thông tin, đề nghị các cơ quan báo chí Thành phố, báo chí 

Trung ương và địa phương ký Chương trình phối hợp công tác với Thành phố, chỉ 

đạo hệ thống thông tin cơ sở tuyên truyền, phổ biến Luật Thủ đô và các văn bản 

hướng dẫn thi hành. 

- Đơn vị thực hiện: Cơ quan chuyên môn tham mưu, giúp UBND Thành phố về 

lĩnh vực thông tin và truyền thông. 

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ngành liên quan; Các cơ quan báo chí; UBND 

quận, huyện, thị xã. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2025. 
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1.5.3. Phối hợp với cơ quan truyền hình Trung ương, Thành phố tuyên 

truyền, phổ biến Luật Thủ đô và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

- Đơn vị chủ trì: Cơ quan chuyên môn tham mưu, giúp UBND Thành phố về lĩnh 

vực thông tin và truyền thông; Sở Tư pháp. 

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan báo, đài Trung ương và Thành phố, Văn 

phòng UBND Thành phố, các tổ chức, cá nhân có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2025. 

1.5.4 Truyền thông dự thảo văn bản quy định triển khai thi hành Luật Thủ 

đô năm 2024. 

- Đơn vị chủ trì: Các sở, ban, ngành, đơn vị chủ trì xây dựng văn bản.  

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng UBND Thành phố; Cơ quan chuyên môn tham 

mưu, giúp UBND Thành phố về lĩnh vực thông tin và truyền thông; Sở Tư pháp và các 

tổ chức, cá nhân có liên quan. 

1.5.5. Tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Thủ đô và các văn bản hướng 

dẫn thi hành chuyên sâu theo từng lĩnh vực. 

- Đơn vị chủ trì: Các sở, ban, ngành, đơn vị Thành phố (theo mục 6 Phụ lục 

ban hành kèm Kế hoạch 254/KH-UBND ngày 22/8/2024 của UBND Thành phố 

Hà Nội về tuyên truyền, phổ biến và tập huấn Luật Thủ đô và các văn bản hướng 

dẫn thi hành) 

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ngành, đơn vị vị Thành phố và các tổ chức, cá 

nhân có liên quan (theo mục 6 Phụ lục ban hành kèm Kế hoạch 254/KH-UBND 

ngày 22/8/2024 của UBND thành phố Hà Nội về tuyên truyền, phổ biến và tập 

huấn Luật Thủ đô và các văn bản hướng dẫn thi hành; Kế hoạch tăng cường tuyên 

truyền Luật Thủ đô năm 2024) 

- Thời gian thực hiện: Năm 2025. 

1.5.6. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Thủ đô và các văn bản hướng 

dẫn thi hành bằng nhiều hình thức. 

- Đơn vị chủ trì: UBND thành phố Hà Nội, các sở, ban, ngành, đoàn thể 

Thành phố; UBND quận, huyện, thị xã, xã phường thị trấn; các cơ quan báo, đài 

Thành phố. 

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng UBND Thành phố; Cơ quan chuyên môn tham 

mưu, giúp UBND Thành phố về lĩnh vực thông tin và truyền thông; Sở Tư pháp và các 

tổ chức, cá nhân có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2025. 

1.5.7. Tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền Luật Thủ đô và các văn bản hướng 

dân thi hành.  

- Đơn vị chủ trì: UBND thành phố Hà Nội, các sở, ban, ngành, đoàn thể 

Thành phố; UBND quận, huyện, thị xã, xã phường thị trấn; các cơ quan báo, đài 

Thành phố. 

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng UBND Thành phố; Cơ quan chuyên môn tham 

mưu, giúp UBND Thành phố về lĩnh vực thông tin và truyền thông; Sở Tư pháp và các 
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tổ chức, cá nhân có liên quan; Báo Kinh tế và Đô thị; Báo Hà Nội mới; Đài phát 

thanh và Truyền hình Hà Nội. 

- Thời gian thực hiện: Quý I/2025, bắt đầu từ ngày 01/01/2025, ngày Luật 

Thủ đô có hiệu lực thi hành. 

1.5.8. Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu Luật Thủ đô. 

- Đơn vị chủ trì: UBND thành phố Hà Nội. 

- Đơn vị tham mưu: Sở Tư pháp.  

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng UBND Thành phố; Cơ quan chuyên môn tham 

mưu, giúp UBND Thành phố về lĩnh vực thông tin và truyền thông; Sở Tư pháp và các 

tổ chức, cá nhân có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2025. 

1.6. Triển khai thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam” (có Kế hoạch riêng) 

1.6.1. Tham mưu ban hành Kế hoạch 

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp. 

- Đơn vị thực hiện: Văn phòng UBND Thành phố, các sở, ngành, đoàn thể, 

đơn vị Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã; các cơ quan thông tin đại chúng 

của Thành phố, các cơ quan, tổ chức có liên quan. 

1.6.2. Tổ chức triển khai thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam bằng hình thức phù hợp. 

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp, Văn phòng UBND Thành phố các Sở, ban, 

ngành, đoàn thể, đơn vị Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã; các cơ quan 

thông tin đại chúng của Thành phố, các cơ quan, tổ chức có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Từ  ngày 01/10/2025 đến ngày 30/11/2025. 

1.7. Phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù 

1.7.1. Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người dân tộc miền núi, thiểu 

số, người dân ở vùng xa trung tâm Thành phố bằng nhiều hình thức phù hợp. 

- Đơn vị chủ trì: Cơ quan chuyên môn tham mưu, giúp UBND Thành phố về công 

tác dân tộc; Sở Tư pháp, Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố. 

- Đơn vị phối hợp: UBND các huyện Chương Mỹ, Quốc Oai, Ba Vì, Thạch 

Thất, Mỹ Đức và các tổ chức, cá nhân có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2025. 

1.7.2. Tuyên truyền cho người có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, 

người lao động trong các doanh nghiệp, nạn nhân bị bạo lực gia đình, người đang 

chấp hành hình phạt tù, người đang bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo 

dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc, người đang bị áp dụng 

biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, người bị phạt tù được hưởng án treo 

bằng các hình thức, nội dung phù hợp. 

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp, Cơ quan chuyên môn tham mưu, giúp UBND 

Thành phố về lĩnh vực lao động- thương binh và xã hội; Thành đoàn Hà Nội; Công 

an Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã. 
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- Đơn vị phối hợp: Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố, Liên đoàn lao động 

Thành phố, Hội Người mù, Hội Bảo trợ Tư pháp cho người nghèo, Hội Người 

khuyết tật, Đoàn Luật sư Thành phố và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2025. 

1.7.3. Triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo 

viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện PBGDPL tại vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2024-2030” trên địa bàn Thành phố theo 

Kế hoạch số 214/KH-UBND ngày 16/7/2024 của UBND Thành phố. 

- Đơn vị chủ trì: Cơ quan chuyên môn tham mưu, giúp UBND Thành phố về công 

tác dân tộc Thành phố; UBND huyện Thạch Thất, Ba vì, Quốc Oai, Chương Mỹ, 

Mỹ Đức. 

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, các tổ chức và cá nhân có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2025. 

1.8. Thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường 

1.8.1.Nâng cao chất lượng việc giáo dục pháp luật trong nhà trường chú 

trọng giáo dục pháp luật, pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, 

pháp luật về phòng, chống ma túy, pháp luật về môi trường mạng, phòng, chống 

xâm hại trẻ em, bạo lực học đường, phòng cháy, chữa cháy, an toàn thực phẩm, 

phòng, chống tác hại của thuốc lá, pháp luật về bảo vệ môi trường, Quy tắc ứng 

xử trong các cơ sở giáo dục, Quy tắc ứng xử nơi công cộng; Quy tắc ứng xử trên 

môi trường mạng; Quy tắc ứng xử trong gia đình,....trong các cơ sở giáo dục mầm 

non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, trường chuyên biệt thuộc Sở Giáo dục và 

đào tạo Hà Nội quản lý bằng nhiều hình thức phù hợp; chú trọng đổi mới nội dung, 

hình thức giảng dạy, học tập môn đạo đức, giáo dục công dân, giáo dục kinh tế và 

pháp luật theo xu hướng tiên tiến, hiện đại, cập nhật kiến thức phù hợp. 

- Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và đào tạo. 

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, UBND các quận, huyện, thị xã; các cơ sở 

giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý trên địa bàn thành phố Hà Nội và các cơ quan, 

tổ chức có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2025. 

1.8.2. Đổi mới nội dung, hình thức giảng dạy, học tập môn Đạo đức, Giáo 

dục công dân, Giáo dục kinh tế và pháp luật trong trường học. 

- Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và đào tạo 

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, Cơ quan chuyên môn tham mưu, giúp UBND 

Thành phố về lĩnh vực lao động-thương binh và xã hội; UBND các quận, huyện, thị 

xã; các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý trên địa bàn thành phố Hà Nội 

và các cơ quan, tổ chức có liên quan. 

1.8.3. Tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng tổ chức hoạt động 

PBGDPL cho công chức, viên chức, giáo viên đảm nhiệm công tác tuyên truyền 

PBGDPL tại các Phòng Giáo dục và Đào tạo và cơ sở giáo dục. 

- Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo 
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- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp; Cơ quan chuyên môn tham mưu, giúp UBND 

Thành phố về lĩnh vực lao động-thương binh và xã hội; UBND các quận, huyện, thị 

xã; các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý trên địa bàn Thành phố và các 

cơ quan, tổ chức có liên quan. 

1.8.4. Tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng cho đội ngũ giáo 

viên trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp; tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình thực 

hiện công tác PBGDPL trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền quản 

lý của cơ quan tham mưu thực hiện nhiệm vụ lao động, thương binh và xã hội.  

- Đơn vị chủ trì: Cơ quan chuyên môn tham mưu, giúp UBND Thành phố về lĩnh 

vực lao động- thương binh và xã hội. 

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Giáo dục và đào tạo, UBND các quận, 

huyện, thị xã; các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý trên địa 

bàn thành phố Hà Nội và các cơ quan, tổ chức có liên quan. 

1.8.5. Triển khai nhân rộng mô hình “Phiên tòa giả định” cho các đối tượng học 

sinh THCS và THPT trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

- Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và đào tạo, Đoàn Luật sư Thành phố, UBND 

các quận, huyện, thị xã. 

- Đơn vị phối hợp: Các cơ sở giáo dục THCS, THPT, Trung tâm giáo dục 

thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý trên địa bàn 

thành phố Hà Nội và các tổ chức, cá nhân có liên quan. 

1.9. Xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật 

 Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 05/7/2019 

của UBND Thành phố triển khai Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 

của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật trên 

địa bàn Thành phố. Thực hiện xã hội hóa việc quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật 

theo hướng tự quản cộng đồng.  

  - Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị Thành 

phố; UBND các quận, huyện, thị xã; UBND các xã, phường, thị trấn. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2025. 

1.10. Phát hiện, nhân rộng, thực hiện mô hình, cách làm mới, sáng tạo, 

linh hoạt trong công tác PBGDPL 

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp, UBND quận, huyện, thị xã. 

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị Thành phố, các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2025 

1.11. Củng cố, kiện toàn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tuyên truyền cho 

đội ngũ báo cáo viên pháp luật các cấp, đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật, 

cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ PBGDPL 

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp, UBND quận, huyện, thị xã. 

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ngành, đoàn thể, đơn vị Thành phố. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2025. 
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1.12. Tổ chức triển khai Quyết định số 979/QĐ-TTg ngày 12/8/2022 của 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Thí điểm đổi mới hoạt động đánh giá 

hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật”. (Có kế hoạch riêng) 

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành, đơn vị Thành phố, UBND 

quận, huyện, thị xã 

-  Đơn vị phối hợp: Các tổ chức, cá nhân có liên quan. 

Thời gian thực hiện: Năm 2025. 

1.13. Triển khai thực hiện Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 

của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác 

động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai 

đoạn 2022-2027   

- Đơn vị chủ trì: Hội đồng phối hợp PBGDPL Thành phố, Sở, ban, ngành 

Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã chủ trì xây dựng văn bản quy phạm 

pháp luật (Theo Kế hoạch số 228/KH-UBND ngày 25/8/2022 của UBND Thành 

phố Hà Nội về triển khai thực hiện Đề án). 

- Đơn vị phối hợp: Các tổ chức, cá nhân có liên quan. 

1.14. Triển khai thực hiện Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 

của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận 

pháp luật của người dân”  

- Đơn vị chủ trì: Sở, ban, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã 

(Theo Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 01/03/2023 của UBND Thành phố triển 

khai thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân 

trên địa bàn thành phố Hà Nội”. 

- Đơn vị phối hợp: Các tổ chức, cá nhân có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2025. 

1.15. Sơ kết đánh giá 05 năm thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 

20/6/2020 của Ban Bí thư theo Kế hoạch số 02-KH/TU ngày 05/11/2020 của 

Thành uỷ và tổng kết đánh giá 05 năm thực hiện Quyết định số 1521/QĐ TTg 

ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết 

luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư theo Kế hoạch số 241/KH-UBND ngày 

15/12/2020 của UBND Thành phố bằng hình thức phù hợp (Có Kế hoạch riêng) 

1.16. Thực hiện xã hội hóa trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

- Đơn vị chủ trì: Sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị Thành phố, UBND các 

quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn. 

- Đơn vị phối hợp: Các tổ chức, cá nhân có liên quan. 

1.17. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Trung ương và 

Thành phố về công tác PBGDPL 

2. Công tác hòa giải ở cơ sở 

2.1. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 13/9/2022 của Thành 

uỷ Hà Nội về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, nâng cao trách 

nhiệm của chính quyền, phát huy vai trò của Mặt trận tổ quốc và các tổ chức 
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chính trị- xã hội trong công tác hoà giải ở cơ sở theo Kế hoạch số 351/KH-

UBND ngày 30/12/2022 của UBND thành phố Hà Nội 

- Cơ quan chủ trì: UBND thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã. 

- Đơn vị tham mưu: Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp các quận, huyện, thị xã.  

- Đơn vị phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thuộc Thành 

phố, các tổ chức cá nhân có liên quan. 

-  Thời gian thực hiện: Năm 2025. 

2.2. Triển khai Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở” 

trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2024-2028 theo Kế hoạch số 215/KH-

UBND ngày 17/7/2024 của UBND Thành phố Hà Nội 

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, UBND các quận, huyện, thị xã. 

- Đơn vị phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thuộc Thành 

phố, Hội Luật gia Thành phố, Đoàn Luật sư Thành phố, Tòa án nhân dân Thành 

phố. 

-  Thời gian thực hiện: Năm 2025. 

2.3. Tổ chức củng cố, kiện toàn các Tổ hòa giải và tiếp tục triển khai mô 

hình “Tổ hòa giải 5 tốt” 

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành 

phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã. 

-  Đơn vị phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thuộc Thành 

phố, UBND xã, phường, thị trấn. 

-  Thời gian thực hiện: Năm 2025. 

2.4. Kiện toàn và tập huấn cho tập huấn viên về công tác hòa giải ở cơ sở 

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam                

thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã. 

-  Đơn vị phối hợp: Tổ chức, cá nhân có liên quan. 

-  Thời gian thực hiện: Năm 2025. 

3. Công tác chuẩn tiếp cận pháp luật   

3.1. Thông tin, truyền thông, quán triệt, phổ biến về đánh giá, công nhận, 

xây dựng cấp huyện, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp, UBND các cấp. 

- Đơn vị phối hợp: Ủy ban Mặt Trận tổ quốc Việt Nam Thành phố, Cơ quan 

tham mưu thực hiện nhiệm vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn của Thành phố; 

Cơ quan tham mưu thực hiện nhiệm vụ thông tin và truyền thông của Thành phố; các cơ 

quan báo, đài Thành phố; các sở, ban, ngành, đoàn thể và các đơn vị, tổ chức có 

liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2025. 

3.2. Tổ chức tập huấn, hội thảo nâng cao năng lực cho các cơ quan, đơn 

vị và đội ngũ cán bộ, công chức của sở, ngành, quận, huyện, thị xã, xã, phường, 

thị trấn được giao quản lý, tham mưu, thực hiện công tác đánh giá, công nhận 

cấp huyện, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 
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- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp, UBND các quận, huyện, thị xã. 

- Đơn vị phối hợp: Ủy ban Mặt Trận tổ quốc Việt Nam Thành phố, Cơ quan 

chuyên môn tham mưu, giúp UBND Thành phố về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển 

nông thôn, Cơ quan chuyên môn tham mưu, giúp UBND Thành phố về lĩnh vực nội vụ, 

Cơ quan chuyên môn tham mưu, giúp UBND Thành phố về lĩnh vực thông tin và truyền 

thông và các đơn vị, tổ chức có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2025. 

3.3. Tổ chức đánh giá, công nhận, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật 

- Đơn vị chủ trì: UBND các quận, huyện, thị xã. 

- Đơn vị phối hợp: UBND các xã, phường, thị trấn và các đơn vị, tổ chức 

có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Tháng 01 năm 2025. 

3.4. Thực hiện nhiệm vụ đánh giá cấp huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh 

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp  

- Đơn vị phối hợp: Cơ quan chuyên môn tham mưu, giúp UBND Thành phố về 

lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn của Thành phố, Sở Văn hoá và Thể Thao, 

UBND các quận, huyện, thị xã. 

- Thời gian thực hiện: Theo yêu cầu đánh giá huyện đạt chuẩn nông thôn 

mới, quận, thị xã đạt chuẩn đô thị văn minh. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2025 

4. Kiểm tra công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật 

(có Kế hoạch riêng) 

- Đơn vị chủ trì: Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố. 

- Đơn vị tham mưu: Sở Tư pháp. 

- Đơn vị thực hiện: Văn phòng UBND Thành phố; các sở, ngành, đoàn thể, 

đơn vị Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã được kiểm tra. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2025 

5. Tổng kết công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp 

luật năm 2025 trên địa bàn Thành phố và thực hiện các nhiệm vụ khác theo 

yêu cầu của Trung ương và Thành phố 

- Đơn vị chủ trì: UBND Thành phố. 

- Đơn vị tham mưu: Sở Tư pháp, Văn phòng UBND Thành phố. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2025 

6. Kinh phí thực hiện 

Kinh phí thực hiện công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp 

luật trên địa bàn Thành phố từ nguồn ngân sách của Thành phố, ngân sách quận, 

huyện, thị xã, xã; phường, thị trấn theo phân cấp hiện hành. 
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IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo 

dục pháp luật Thành phố 

1.1. Chủ trì tổ chức thực hiện nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch; hướng 

dẫn, đôn đốc, kiểm tra các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND quận, huyện, thị xã 

thực hiện Kế hoạch. 

1.2. Rà soát nội dung, kinh phí thực hiện công tác tuyên truyền PBGDPL, 

hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn Thành phố năm 2025 của các 

đơn vị thuộc Thành phố đảm bảo đúng quy định, tổng hợp gửi cơ quan chuyên 

môn tham mưu, giúp UBND Thành phố về lĩnh vực tài chính để báo cáo UBND 

Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố bố trí kinh phí triển khai thực hiện 

theo quy định. 

1.3. Tham mưu triển khai Đề án thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục 

pháp luật theo chỉ đạo của Trung ương và Thành phố. 

1.4. Chủ trì các kế hoạch, Đề án được giao. Đôn đốc, phối hợp với các sở, 

ngành, đoàn thể chủ trì Đề án triển khai PBGDPL trên địa bàn Thành phố; định kỳ 

6 tháng, 01 năm báo cáo công tác PBGDPL với Bộ Tư pháp, UBND Thành phố. 

2. Văn phòng UBND Thành phố  

Thông tin kịp thời, chính xác văn bản chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành 

phố về các vấn đề pháp luật được dư luận quan tâm đặc biệt là các quy định cải 

cách bộ máy, cải cách hành chính, triển khai Đề án số 06, thực hành tiết kiệm, 

phòng, chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Luật Thủ đô các văn 

bản hướng dẫn thi hành Luật Thủ đô; phối hợp với Sở Tư pháp, các cơ quan truyền 

thông của Trung ương và Thành phố thực hiện công tác tuyên truyền PBGDPL.  

3. Sở Giáo dục và Đào tạo 

3.1. Tuyên truyền phổ biến pháp luật pháp luật về an toàn giao thông, trật 

tự công cộng, pháp luật về phòng, chống ma túy, phòng chống xâm hại trẻ em, 

bạo lực học đường, phòng cháy, chữa cháy, an toàn thực phẩm, phòng, chống tác 

hại của thuốc lá, pháp luật về bảo vệ môi trường, an ninh mạng, Quy tắc ứng xử 

trong các cơ sở giáo dục, Quy tắc ứng xử nơi công cộng, Quy tắc ứng xử trên môi 

trường mạng, Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, xây dựng văn hoá tuân thủ pháp 

luật, ý thức thực hành tiết kiệm, phòng, chống lãng phí, tổ chức tuyên truyền, phổ 

biến, tập huấn chính sách về giáo dục và đào tạo quy định trong Luật Thủ đô và 

các văn bản hướng dẫn thi hành....trong các cơ sở giáo dục bằng nhiều hình thức 

phù hợp; kết hợp việc tuyên truyền phổ biến pháp luật gắn với kỹ năng sống cho 

học sinh về phòng, chống cháy nổ, xâm hại tình dục, phòng, chống thương tích. 

3.2. Xây dựng câu lạc bộ pháp luật trong trường học, ứng xử khi tham gia 

môi trường mạng xã hội, ứng xử khi tham gia giao thông; triển khai nhân rộng mô 

hình tổ chức “Phiên toà giả định” cho đối tượng học sinh trên địa bàn Thành phố. 



 
 

15 
 

 

 

3.3. Triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật trong nhà trường” giai đoạn 2022-2027. 

4. Công an Thành phố 

4.1. Tổ chức tuyên truyền Luật Phòng cháy, chữa cháy, Bộ luật Hình sự, 

Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, Luật Đường bộ, Luật Căn cước; Luật 

Thủ đô và các văn bản hướng dẫn thi hành, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng 

phí, Luật Phòng, chống tham nhũng các văn bản luật liên quan đến chuyên ngành 

quản lý đến cán bộ, chiến sỹ và Nhân dân trên địa bàn Thành phố, đặc biệt chú 

trọng tuyên truyền nội dung liên quan Đề án số 06 của Chính phủ về định danh 

điện tử, ứng dụng VNeID, pháp luật về cư trú, pháp luật về căn cước và tổ chức 

tuyên truyền, phổ biến, tập huấn về chính sách an ninh, trật tự an toàn xã hội quy 

định trong Luật Thủ đô và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đẩy mạnh tuyên 

truyền pháp luật trong lĩnh vực giao thông đường bộ, an ninh trật tự an toàn xã 

hội, phòng, chống ma tuý. Chú trọng tuyên truyền cho các đối tượng đặc thù là 

người vi phạm pháp luật theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.  

4.2. Chủ trì, triển khai Kế hoạch số 213/KH-UBND ngày 21/9/2021 của 

UBND thành phố Hà Nội về việc “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức 

phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2022-

2025”. Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 5/01/2023 của UBND thành phố Hà Nội 

về tuyên truyền, PBGDPL cho người đang chấp hành hình phạt tù, người bị áp 

dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù 

hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ trên 

địa bàn thành phố Hà Nội. 

4.3. Triển khai các hình thức tuyên truyền PBGDPL về an ninh, trật tự cho 

sinh viên các trường Đại học và Cao đẳng trên địa bàn Thành phố. 

4.4.Triển khai xây dựng tuyên truyền qua thiết bị điện tử về pháp luật phòng 

cháy, chữa cháy, giao thông. 

5. Thanh tra Thành phố 

Tổ chức tuyên truyền Luật Thủ đô và các văn bản hướng dẫn thi hành, tuyên 

truyền Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật Thanh tra, Luật Đất đai, 

Luật Nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức trong ngành. 

Chủ trì, triển khai thực hiện Kế hoạch số 220/KH-UBND ngày 20/10/2017 

của UBND Thành phố về tuyên truyền PBGDPL về khiếu nại, tố cáo trên địa bàn 

thành phố Hà Nội; tăng cường tuyên truyền pháp luật về tiếp công dân. 

Triển khai tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng theo Kế 

hoạch số 243/KH-UBND ngày 13/9/2022 về tăng cường tuyên truyền pháp luật 

phòng, chống tham nhũng trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2022-2025. 

6. Sở Văn hóa và Thể thao 

6.1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quảng cáo, di sản văn hóa, 

về xây dựng nếp sống văn minh đô thị, văn hóa tuân thủ pháp luật, văn hoá thực 

hành tiết kiệm, phòng, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Quy 
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tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố; Quy tắc ứng xử của cán bộ, 

công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố, Bộ 

tiêu chí ứng xử trong gia đình, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, tôn 

trọng pháp luật, tăng cường kiểm tra, xử lý hoạt động quảng cáo, rao vặt, các tổ 

chức treo biển hiệu không đúng quy định của Thành phố gây mất mỹ quan đô thị, 

cảnh quan môi trường trên địa bàn Thủ đô. 

Tổ chức phổ biến, tuyên truyền và tập huấn chính sách lĩnh vực văn hóa 

quy định trong Luật Thủ đô và các văn bản hướng dẫn thi hành, 

6.2. Hướng dẫn tổ chức tuyên truyền, cổ động trực quan pháp luật về bảo 

vệ di sản văn hóa, quy tắc ứng xử tại nơi công cộng tại điểm di tích lịch sử, văn 

hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn Thành phố. Đẩy mạnh tuyên truyền thực 

hiện pháp luật gắn với Phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Làng Văn hóa”, 

“Thôn văn hóa”, “Tổ dân phố Văn hóa”. 

6.3. Chủ trì xây dựng Kế hoạch về thực hiện hương ước, quy ước theo 

Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về thực 

hiện hương ước, quy ước. 

7. Sở Du lịch 

Chủ trì công tác tuyên truyền, triển khai Luật Du lịch và các văn bản hướng 

dẫn thi hành trên địa bàn Thành phố; Luật Thủ đô và các văn bản hướng dẫn thi 

hành; Triển khai Quy tắc ứng xử văn minh du lịch, văn hoá tuân thủ pháp luật. 

8. Sở Y tế 

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Luật Bảo hiểm y tế, Luật Khám, chữa 

bệnh, pháp luật vệ sinh an toàn thực phẩm. 

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến và tập huấn về chính sách y tế quy định 

trong Luật Thủ đô và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

9. Sở Công Thương 

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến 

các hiệp định về thương mại, hội nhập kinh tế quốc tế, pháp luật Việt Nam về 

chống gian lận thương mại, thương mại điện tử, xúc tiến thương mại, Luật Điện 

lực, Luật Bảo vệ người tiêu dùng. 

Đẩy mạnh tuyên truyền các văn bản pháp luật về giao dịch điện tử, thương 

mại điện tử, chính sách hỗ trợ giá, các chính sách, quy định về đảm bảo lương 

thực, thực phẩm trên địa bàn Thành phố...., địa chỉ các Website đảm bảo cho người 

dân mua bán hàng hóa online.  

10. Bảo hiểm xã hội Thành phố 

Đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật về Luật Bảo hiểm xã hội, Luật 

Bảo hiểm y tế cho cán bộ, công chức, viên chức, chủ sử dụng lao động, người lao 

động và Nhân dân. 

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến và tập huấn về chính sách an sinh xã hội, 

phúc lợi xã hội quy định trong Luật Thủ đô và các văn bản hướng dẫn thi hành. 
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11. Cơ quan chuyên môn tham mưu, giúp UBND Thành phố về lĩnh vực tài 

chính, kế hoạch và đầu tư của Thành phố 

11.1. Căn cứ đề xuất của các đơn vị và khả năng cân đối ngân sách, cơ quan 

tham mưu nhiệm vụ về tài chính của Thành phố phối hợp với Sở Tư pháp và các 

đơn vị liên quan tham mưu UBND Thành phố trình HĐND Thành phố bố trí kinh 

phí triển khai thực hiện theo quy định. 

11.2. Chủ trì, triển khai thực hiện tuyên truyền phổ biến, giới thiệu các điều 

ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, các thỏa thuận quốc tế liên quan đến 

doanh nghiệp, các văn bản pháp luật của Thành phố về cải thiện môi trường đầu 

tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tư vấn, định hướng hỗ trợ khởi 

nghiệp, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, 

pháp luật về chứng khoán, trái phiếu, Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản, 

Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật Phòng, chống tham nhũng, … 

11.3. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến và tập huấn chính sách về tài chính, đầu 

tư quy định trong Luật Thủ đô và văn bản hướng dẫn thi hành 

12. Cơ quan chuyên môn tham mưu, giúp UBND Thành phố về lĩnh vực 

thông tin và truyền thông; khoa học và công nghệ  

12.1. Phối hợp Sở Tư pháp, các sở, ngành, đơn vị liên quan hướng dẫn các 

cơ quan báo chí Thành phố, cơ quan báo chí Trung ương và địa phương ký chương 

trình phối hợp công tác với Thành phố, chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở tuyên 

truyền, phổ biến rộng rãi nội dung và công tác triển khai Kế hoạch; chú trọng 

tuyên truyền, phổ biến chuyên sâu các chính sách quy định Luật Thủ đô và các 

văn bản hướng dẫn thi hành; các quy định cải cách bộ máy, cải cách hành chính; 

công tác thực hành tiết kiệm, phòng, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng, 

tiêu cực, bảo vệ môi trường, triển khai Đề án số 06. 

12.2. Phối hợp với Sở Tư pháp trong đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông 

tin trong công tác PBGDPL; chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện 

thông tin đại chúng của Thành phố và Cổng/Trangthông tin điện tử của các cơ quan, 

đơn vị, những văn bản pháp luật thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Thành phố 

theo chủ đề năm 2024. 

12.3. Chủ trì triển khai Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 31/3/2023 của 

UBND Thành phố thực hiện Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam. 

12.4. Chủ trì công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lĩnh vực khoa 

học, công nghệ; tổ chức tuyên truyền, phổ biến và tập huấn về chính sách về khoa 

học và công nghệ quy định trong Luật Thủ đô và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

13. Sở Giao thông vận tải 

13.1. Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan đẩy mạnh 

tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, 

Luật Đường bộ, pháp luật về đường thủy, văn hóa giao thông, Luật Thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí, Luật Phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên 

chức ngành giao thông và Nhân dân trên địa bàn Thành phố. 
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13.2. Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp phổ biến tuyên truyền pháp luật trên 

thiết bị điện tử, màn hình Led thuộc thẩm quyền quản lý. 

13.3. Chủ trì, phối hợp với Ban xây dựng đảng của Thành ủy tham mưu 

công tác tuyên giáo, cơ quan tham mưu nhiệm vụ về thông tin và truyền thông, 

Sở Tư pháp và tổ chức, cá nhân có liên quan tuyên truyền quy định Luật Trật tự 

an toàn giao thông đường bộ, Luật Đường bộ và lĩnh vực pháp luật khác đối với 

người tham gia giao thông tại các phương tiện công cộng (tàu điện trên cao, xe 

buýt nhanh, xe buýt điện...)  trên địa bàn Thành phố; việc triển khai thực hiện thu 

phí vào nội đô. 

13.4. Đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn chính sách về giao thông, trong Luật 

Thủ đô và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

14.  Sở Xây dựng 

14.1. Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan đẩy mạnh 

tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh 

bất động sản, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật Phòng, chống tham 

nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức ngành xây dựng và Nhân dân trên địa 

bàn Thành phố. 

14.2. Đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn chính sách về cải tạo, chỉnh trang đô thị, 

chính sách về nhà ở quy định trong Luật Thủ đô và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

15. Sở Quy hoạch - Kiến trúc  

Tổ chức tuyên truyền Luật Thủ đô và văn bản hướng dẫn thi hành; Quy 

hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Đồ án Điều 

chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065. 

16. Cơ quan chuyên môn tham mưu, giúp UBND Thành phố về lĩnh vực lao 

động - thương binh và xã hội của Thành phố 

16.1. Tăng cường tuyên truyền phổ biến về Bộ luật Lao động, Luật Việc 

làm, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Thủ đô và các văn bản hướng dẫn thi hành, Luật 

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật Phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động, chủ sử dụng lao động. Tổ chức tuyên 

truyền, phổ biến và tập huấn về chính sách xã hội quy định trong Luật Thủ đô và 

các văn bản hướng dẫn thi hành. 

16.2. Tăng cường tuyên truyền Luật Phòng, chống ma túy; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm 

miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) trong các Trung tâm chữa bệnh và cai 

nghiện ma túy và tại các địa phương. 

16.3. Phối hợp Sở Tư pháp, các cơ quan liên quan phổ biến cho đối tượng 

đặc thù theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc thẩm quyền 

quản lý. 

16.4. Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho 

người lao động và người sử dụng lao động đáp ứng yêu cầu thực thi các cam kết 

quốc tế về lao động giai đoạn 2023-2030” theo Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 

17/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ. 
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17. Cơ quan chuyên môn tham mưu, giúp UBND Thành phố về lĩnh vực về 

nông nghiệp và phát triển nông thôn; tài nguyên và môi trường của Thành phố 

Chủ trì, triển khai thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật về nông nghiệp 

và phát triển nông thôn trên địa bàn Thành phố. Chú trọng tuyên truyền Luật Đê 

điều, Luật Thú y, Luật An toàn vệ sinh thực phẩm, Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực 

vật, Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi, Luật Thủy sản, Luật Đất đai, Luật Bảo vệ 

môi trường, Luật Tài nguyên nước, Luật Địa chất và khoáng sản, Luật Thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phí, Luật Phòng, chống tham nhũng chính sách xây dựng 

nông thôn mới, tổ chức tuyên truyền, phổ biến và tập huấn chính sách về lĩnh vực 

nông nghiệp, bảo vệ môi trường quy định trong Luật Thủ đô và các văn bản hướng 

dẫn thi hành... cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn Thành 

phố; lồng ghép tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trong phong trào toàn 

dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. 

Tổ chức tuyên truyền pháp luật xử lý vi phạm hành chính về nông nghiệp, bảo 

vệ môi trường, pháp luật về đất đai, bảo vệ rừng, pháp luật trong quản lý tài nguyên 

khoáng sản, các hoạt động khai thác khoáng sản, sử dụng bãi chứa, trung chuyển vật 

liệu xây dựng ven sông, vệ sinh môi trường, rác thải.  

18. Cơ quan chuyên môn tham mưu, giúp UBND Thành phố về lĩnh vực về 

nội vụ  

Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng nội dung, chương trình để 

tổ chức bồi dưỡng, tập huấn về cải cách tinh gọn bộ máy, cải cách hành chính, kỷ 

cương hành chính, kiến thức pháp luật, pháp luật dân chủ ở cơ sở, pháp luật về 

chế độ công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức của các sở, ban, ngành, đoàn thể 

Thành phố và UBND các quận, huyện thị xã. 

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến và tập huấn chính sách về tổ chức chính 

quyền đô thị và chính sách về thu hút nhân tài quy định trong Luật Thủ đô và các 

văn bản hướng dẫn thi hành. 

19. Cơ quan chuyên môn tham mưu, giúp UBND Thành phố về công tác dân 

tộc của Thành phố 

Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp triển thực hiện tuyên truyền theo nhiệm 

vụ tại Kế hoạch số 253/KH-UBND ngày 11/11/2021 của UBND Thành phố “Thực 

hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030”; Kế hoạch số 214/KH-UBND ngày 

16/7/2024 của UBND Thành phố về thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực cho đội 

gũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện phổ biến, giáo 

dục pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2024-

2030” trên địa bàn Thành phố; đẩy mạnh công tác PBGDPL và tuyên truyền, vận 

động đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn Thành phố bằng nhiều 

hình thức chú trọng hình thức đối thoại, giao lưu với đồng bào dân tộc thiểu số. 

20. Trung tâm phục vụ hành chính công Thành phố 

Đẩy mạnh tuyên truyền quy trình, thủ tục giải quyết thủ tục hành chính dưới 

nhiều hình thức phong phú, đa dạng; Phối hợp với các Sở, ban, ngành, đơn vị 
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Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã, các cơ quan báo, đài của Thành phố 

tuyên truyền pháp luật trên iHaNoi. 

21. Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, Ban Quản 

lý Khu Công nghệ cao Hoà Lạc 

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật cho công nhân, doanh 

nghiệp thuộc Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất Hà Nội pháp luật về 

Luật Thủ đô và các văn bản hướng dẫn thi hành, chính sách về nhà ở, pháp luật 

phòng cháy, chữa cháy; những văn bản pháp luật liên quan đến quyền, lợi ích hợp 

pháp của người lao động, doanh nghiệp... 

Tổ chức tuyên truyền pháp luật trên màn hình Led, thiết bị điện tử tại khu 

công nghiệp, khu chế xuất Hà Nội. 

Ban Quản lý khu công nghệ cao Hoà Lạc tổ chức tuyên truyền, phổ biến và 

tập huấn về chính sách về khu công nghệ cao quy định trong Luật Thủ đô và các 

văn bản hướng dẫn thi hành. 

22. Các cơ quan báo chí, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội 

22.1. Tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên 

mục PBGDPL; tăng thời lượng phát thanh, truyền hình để tuyên truyền, phổ biến 

các văn bản pháp luật mới ban hành có liên quan đến đời sống nhân dân; chú trọng 

tuyên truyền đến các văn bản pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công 

dân và doanh nghiệp đã được Quốc hội thông qua; việc triển khai thực hiện Nghị 

quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố, Nghị quyết Đại hội Đảng 

toàn quốc lần thứ XIII; các văn bản pháp luật phục vụ chủ đề công tác của Thành 

phố năm 2025; Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về 

phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến 

năm 2045, các nhiệm vụ trọng tâm của Thành phố và vấn đề pháp luật được dư 

luận quan tâm, các chính sách theo từng lĩnh vực quy định trong Luật Thủ đô và 

các văn bản hướng dẫn thi hành. 

22.2. Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội phối hợp với Sở Tư pháp, cơ 

quan tham mưu nhiệm vụ thông tin và truyền thông của Thành phố thực hiện phổ 

biến pháp luật trên sóng phát thanh và trên truyền hình; chú trọng đa dạng hóa 

theo xu hướng hiện đại các hình thức PBGDPL trong các khung giờ khác nhau 

đặc biệt là vào khung giờ vàng.  

23. Đề nghị Ban xây dựng đảng của Thành ủy tham mưu công tác 

tuyên giáo 

23.1. Chỉ đạo cơ quan báo chí Thành phố, cơ quan thực hiện nhiệm vụ 

Tuyên giáo của các quận, huyện, thị xã tăng cường tuyên truyền các chủ trương, 

chính sách của Đảng và các văn bản pháp luật của Nhà nước đã được Quốc hội 

ban hành liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của công dân và doanh nghiệp, 

các văn bản pháp luật được Quốc hội thông qua năm 2024, năm 2025, Luật Thủ 

đô và các văn bản hướng dẫn thi hành, các nhiệm vụ trọng tâm của Thành phố.  
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23.2. Thường xuyên định hướng công tác thông tin tuyên truyền  PBGDPL,  

bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên của Thành phố; bồi dưỡng nâng cao chất lượng tin 

bài của đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên viết về pháp luật. Định kỳ 

hàng tháng, định hướng thông tin PBGDPL trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

24. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Hội 

Liên hiệp Phụ nữ Thành phố, Hội Nông dân Thành phố, Hội Cựu chiến binh 

Thành phố, Hội Luật gia Thành phố, Đoàn Luật sư Thành phố 

Tuyên truyền pháp luật Luật Thủ đô và các văn bản hướng dẫn thi hành, 

Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật Phòng, chống tham nhũng và các 

văn bản pháp luật mới ban hành cho hội viên, đoàn viên trực thuộc, đặc biệt đến 

người dân ở cơ sở bằng các hình thức phù hợp; tích cực phối hợp với các sở, ngành 

đoàn thể Thành phố triển khai thực hiện Chương trình hành động PBGDPL năm 

2025 của Thành phố và những Đề án, Chương trình PBGDPL do đơn vị mình chủ 

trì, nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo, có hiệu quả trong công tác 

PBGDPL ở cơ sở. 

25. Đề nghị Liên đoàn Lao động Thành phố 

 Tuyên truyền pháp luật cho người lao động trên địa bàn Thành phố, tập 

trung tuyên truyền về Luật Thủ đô và các văn bản hướng dẫn thi hành, bảo hiểm 

xã hội, bảo hiểm tự nguyện, bảo hiểm y tế quyền lợi và nghĩa vụ của người lao 

động theo quy định về pháp luật lao động. 

26. Đề nghị Hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Thành phố, Hội Doanh 

nghiệp trẻ Hà Nội 

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật cho doanh nghiệp 

trên địa bàn, chính sách thu hút đầu tư quy định trong Luật Thủ đô và các văn bản 

hướng dẫn thi hành, các văn bản pháp luật của Thành phố cải thiện môi trường 

đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, những văn bản pháp luật liên 

quan đến quyền, lợi ích doanh nghiệp... 

27. Đề nghị Thành đoàn Hà Nội  

27.1. Xây dựng mô hình mới về PBGDPLvà nhân rộng mô hình PBGDPL 

có hiệu quả gắn với tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cách mạng, truyền 

thống dân tộc, đạo đức, lối sống văn hóa tuân thủ pháp luật và ý thức tự tôn dân 

tộc cho thanh niên, sinh viên.  

27.2. Thực hiện nhiều hình thức phổ biến pháp luật qua mạng internet, tọa 

đàm, nói chuyện chuyên đề, mô hình câu lạc bộ pháp luật cho thanh niên, sinh 

viên..., Luật Thủ đô và các văn bản hướng dẫn thi hành, Quy tắc ứng xử trên mạng, 

Quy tắc ứng xử nơi công cộng, Quy tắc ứng xử trong gia đình, kỹ năng phòng 

cháy, chữa cháy, thoát hiểm, cứu nạn, cứu hộ, chế tài xử phạt hành vi vi phạm 

pháp luật trong các lĩnh vực giao thông, văn hoá, bảo vệ môi trường, an ninh trật 

tự an toàn xã hội... 

27.3. Tổ chức hoạt động tuyên truyền pháp luật qua ứng dụng công nghệ 

thông tin như trên thiết bị điện tử, mạng xã hội.... 
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27.4. Chủ trì, phối hợp Sở Tư pháp, Đảng ủy khối các trường Đại học và 

Cao đẳng Thành phố, các tổ chức, cá nhân liên quan tổ chức hoạt động hưởng ứng 

Ngày pháp luật Việt Nam cho sinh viên trên địa bàn Thành phố. 

28. Đề nghị Tòa án nhân dân Thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân 

Thành phố, cơ quan thực hiện nhiệm vụ thi hành án dân sự của Thành phố 

28.1. Xây dựng kế hoạch tăng cường tuyên truyền về cải cách tư pháp và 

tuyên truyền PBGDPL thông qua các hoạt động truy tố, xét xử, thi hành án, giải 

quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của Nhân dân; Tuyên truyền qua xét xử lưu động. 

Thường xuyên thông tin về hoạt động truy tố, xét xử, thi hành án trên địa bàn 

Thành phố trên Cổng/Trang thông tin điện tử, qua hệ thống phương tiện thông tin 

đại chúng và các hình thức khác; Kết hợp tuyên truyền PBGDPL cùng với việc 

xử lý nghiêm, kịp thời đối với cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm pháp 

luật đặc biệt là các vụ án phức tạp, tham nhũng; góp phần nâng cao ý thức chấp 

hành pháp luật của người dân. 

28.2. Thường xuyên tổ chức tập huấn chuyên sâu các văn bản pháp luật về 

tư pháp cho cán bộ, công chức, viên chức ngành như: Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố 

tụng hình sự, Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự, Bộ luật Tố tụng Hành chính, 

Luật Thi hành án dân sự, Luật Phòng, chống tham nhũng,...; Tổ chức tuyên truyền 

Luật Thủ đô và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

29. Đề nghị Đảng ủy khối các trường Đại học, Cao đẳng 

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an ninh trật tự, an toàn giao 

thông đường bộ, trật tự công cộng, bảo vệ môi trường, Luật Thủ đô và các văn bản 

hướng dẫn thi hành, các vấn đề dư luận quan tâm trên địa bàn Thành phố cho cán 

bộ, sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn Thành phố.  

Tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam cho sinh viên trên 

địa bàn Thành phố. 

30. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã 

30.1. Xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch PBGDPL, hòa giải 

ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2025; chú trọng các Luật mới ban hành có liên 

quan đến đời sống Nhân dân, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 

XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết số 15-NQ/TW 

ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô 

Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Luật Thủ đô và các văn bản hướng 

dẫn thi hành, Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 

2050 và Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm 

nhìn đến năm 2065, các nhiệm vụ trọng tâm của Thành phố về công tác PBGDPL; 

tiếp tục triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án PBGDPL phù hợp với tình 

hình, đặc điểm và điều kiện cụ thể của địa phương gắn với việc triển khai công tác 

tổ chức Đại hội Đảng các cấp; đẩy mạnh việc tuyên truyền Quy tắc ứng xử nơi công 

cộng trên địa bàn Thành phố; Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và 

người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố, Bộ tiêu chí ứng xử trong gia 
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đình, ứng xử khi tham gia môi trường mạng,...; những vấn đề xã hội được dư luận 

quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội nhằm nâng cao nhận thức và giáo dục 

văn hóa tuân thủ pháp luật của Nhân dân trên địa bàn. 

30.2. Lựa chọn các nội dung và hình thức tuyên truyền, PBGDPL phù hợp 

với đối tượng, địa bàn để công tác PBGDPL đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực. 

Chú trọng nhân rộng những mô hình có hiệu quả trong công tác PBGDPL đặc biệt 

là những mô hình mới, thực hiện chuyển đổi số trong công tác PBGDPL; triển khai 

thực hiện thí điểm đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL.  

30.3. Thực hiện có hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở, chú trọng kiện toàn, 

tập huấn kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ hòa giải viên, xây dựng mô hình “Tổ hòa 

giải 5 tốt”. 

30.4. Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng xã, phường, thị trấn đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật; tổ chức đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật mang tính chất chiều sâu, đi vào thực chất, chú trọng 

đánh giá qua tài liệu kiểm chứng và đúng thời hạn theo quy định. 

30.5. Chủ động bố trí kinh phí đảm bảo triển khai thực hiện công tác 

PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật và chỉ đạo UBND cấp xã 

thực hiện bố trí kinh phí đảm bảo triển khai các công tác này. Tăng cường bố trí 

kinh phí PBGDPL ở cấp xã, đảm bảo ít nhất 20 triệu/01 đơn vị cấp xã/01 năm. 

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương 

căn cứ Kế hoạch này xây dựng Kế hoạch tại đơn vị, địa phương mình; tổ chức 

triển khai Kế hoạch đảm bảo đúng tiến độ và hiệu quả; định kỳ 06 tháng, 01 năm 

báo cáo kết quả gửi Sở Tư pháp-Cơ quan Thường trực của Hội đồng phối hợp Phổ 

biến, giáo dục pháp luật Thành phố để tổng hợp. 

Kèm theo Kế hoạch này là Danh mục chương trình phổ biến, giáo dục pháp 

luật của Thành phố năm 2025 (Phụ lục 01) và Danh mục nhiệm vụ PBGDPL năm 

2025 của Hội đồng phối hợp PBGDPL Thành phố giao các đơn vị thực hiện (Phụ 

lục 02)./. 
 

 Nơi nhận: 
- Bộ Tư pháp; 

- Thường trực Thành ủy;                  (để 

- Thường trực HĐND Thành phố;    b/c) 

- Đoàn Đại biểu QH Thành phố; 

- Chủ tịch UBND Thành phố; 

- Các PCT UBND Thành phố; 

- Thành viên HĐPBGDPL TP; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể; 

- UBND các quận, huyện, thị xã; 

- VPUBTP: CVP, các PCVP; 

  Các phòng CM; 

- Lưu VT, NC. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Lê Hồng Sơn 

 



  

STT                        Đề án, chương trình

Đơn vị chủ 

trì, 

tham mưu

                           Đơn vị phối hợp
Thời gian

 thực hiện

Ghi 

chú 

1

Kế hoạch số 189/KH-UBND ngày 13/7/2023 thực 

hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 

19/01/2023  của Thành ủy thực hiện Nghị quyết 

số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Hội nghị lần 

thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 

XIII về tiếp túc xây dựng và hoàn thiện nhà nước 

pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai 

đoạn mới 

Sở, ban, 

ngành, đơn vị 

thuộc Thành 

phố; UBND 

các quận, 

huyện, thị xã 

 - Tổ chức, cá nhân có liên quan
Cả năm 

2025

Tiếp 

tục 

thực 

hiện

2

Kế hoạch số 241/KH-UBND ngày 15/12/2020 của 

UBND thành phố Hà Nội thực hiện Kết luận số 80-

KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp 

tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí 

thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý 

thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân 

trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Sở Tư pháp

 - Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện, thị 

xã, các tổ chức và cá nhân có liên quan.

 - Đề nghị Ban xây dựng đảng của Thành ủy tham mưu 

công tác tuyên giáo, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam 

và các tổ chức chính trị - xã hội, Tòa án nhân dân Thành 

phố, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố phối hợp thực 

hiện

Cả năm 

2025

Tiếp 

tục 

thực 

hiện

PHỤ LỤC 01

DANH MỤC CHƯƠNG TRÌNH PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CỦA THÀNH PHỐ NĂM 2025

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số         /KH-UBND ngày       /        /        của UBND thành phố Hà Nội)                               



2

STT                        Đề án, chương trình

Đơn vị chủ 

trì, 

tham mưu

                           Đơn vị phối hợp
Thời gian

 thực hiện

Ghi 

chú 

3

Kế hoạch số 243/KH-UBND ngày 13/9/2022 

UBND thành phố Hà Nội về tăng cường tuyên 

truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên 

địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025

Thanh Tra 

Thành phố

 -Sở Tư pháp, Sở Giáo dục và Đào tạo, Cơ quan chuyên 

môn tham mưu, giúp UBND Thành phố về lĩnh vực lao 

động-thương binh và xã hội, Trường đào tạo cán bộ Lê 

Hồng Phong, Cơ quan tham mưu về nội vụ của Thành 

phố, Sở Văn hoá và Thể thao, Cơ quan chuyên môn 

tham mưu, giúp UBND Thành phố về lĩnh vực thông tin 

và truyền thông của Thành phố, Công an Thành phố, Bộ 

Tư lệnh Thủ đô, Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội, 

Hiệp hội doanh nghiệp Hội Nhà báo Hà Nội;  UBND 

các quận, huyện, thị xã.

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố 

và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố, Đoàn Luật 

sư Thành phố, Hội Luật gia Thành phố phối hợp thực 

hiện 

Cả năm 

2025

Tiếp 

tục 

thực 

hiện

4

Kế hoạch số 220/KH-UBND ngày 20/10/2017 của 

UBND thành phố Hà Nội về tuyên truyền, phổ 

biến, giáo dục pháp luật khiếu nại, tố cáo trên địa 

bàn thành phố Hà Nội

Thanh Tra 

Thành phố 

 - Đề nghị Ban xây dựng đảng của Thành ủy tham mưu 

công tác tuyên giáo, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam 

và các tổ chức chính trị - xã hội,  Tòa án nhân dân 

Thành phố, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố phối 

hợp thực hiện

Cả năm 

2025

Tiếp 

tục 

thực 

hiện

5

Kê hoạch số 254/KH-UBND ngày 22/8/2024 của 

UBND Thành phố về tuyên truyền, phổ biến và 

tập huấn Luật Thủ đô

Sở Tư pháp

  - Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện, thị 

xã, các cơ quan báo, đài Thành phố, các tổ chức và cá 

nhân có liên quan.

  - Đề nghị Ban xây dựng đảng của Thành ủy tham mưu 

công tác tuyên giáo, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam 

và các tổ chức chính trị - xã hội,  Tòa án nhân dân 

Thành phố, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố phối 

hợp thực hiện

Cả năm 

2025

Tiếp 

tục 

thực 

hiện



3

STT                        Đề án, chương trình

Đơn vị chủ 

trì, 

tham mưu
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 thực hiện
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6

Kế hoạch số 256/KH-UBND ngày 30/9/2022  của 

UBND thành phố Hà Nội thực hiện Đề án "Đẩy 

mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao 

ý thức chấp hành pháp luật của thanh thiếu niên; 

gắn giáo dục pháp luật với giáo dục tư tưởng 

chính trị, đạo đức, lối sống văn hóa giai đoạn 

2022-2025" 

Sở Tư pháp 

Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an Thành phố, Thành 

Đoàn Hà Nội,Cơ quan tham mưu về nội vụ của Thành 

phố, Cơ quan tham mưu nhiệm vụ thông tin và truyền 

thông của Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã  

và các cơ quan có liên quan

Cả năm 

2024

Tiếp 

tục 

thực 

hiện

7

Kế hoạch số 229/KH-UBND ngày 10/11/2017 của 

UBND thành phố Hà Nội thực hiện Đề án " Tuyên 

truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia 

giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ 

nữ giai đoạn 2018-2027" trên địa bàn thành phố 

Hà Nội. 

Hội Liên hiệp 

phụ nữ thành 

phố 

 - Sở Giáo dục và Đào tạo, Cơ quan cơ quan chuyên 

môn tham mưu, giúp UBND Thành phố về lĩnh vực 

thông tin và truyền thông của Thành phố, Sở Văn hóa 

và Thể thao, Cơ quan cơ quan chuyên môn tham mưu, 

giúp UBND Thành phố về lĩnh vực lao động-thương 

binh và xã hội của Thành phố, Sở Y tế, Cơ quan tham 

mưu nhiệm vụ về nông nghiệp và phát triển nông thôn 

của Thành phố, Sở Tư pháp, UBND các quận, huyện, 

thị xã và các cơ quan có liên quan

Cả năm 

2024

Tiếp 

tục 

thực 

hiện

8

Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 27/01/2022 của 

UBND thành phố Hà Nội về tuyên truyển, phổ 

biến, giáo dục pháp luật cho phụ nữ trên địa bàn 

thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025

Hội Liên hiệp 

phụ nữ thành 

phố 

Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành của Thành phố, UBND 

các quận, huyện, thị xã ; 

Đề nghị Uỷ ban Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính 

trị - xã hội thành phố; Hội Liên hiệp phụ nữ các quận, 

huyện, thị xã thực hiện

Cả năm 

2025

Tiếp 

tục 

thực 

hiện
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9

Kế hoạch số 253/KH-UBND ngày 11/11/2021 của 

UBND thành phố Hà Nội “ Thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai 

đoạn 2021-2030”.

Cơ quan 

chuyên môn 

tham mưu, 

giúp UBND 

Thành phố về 

công tác  dân 

tộc của Thành 

phố

Sở Tư pháp, Cơ quan chuyên môn tham mưu, giúp 

UBND Thành phố về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, 

UBND các huyện Ba Vì, Thạch thất, Quốc Oai, Chương 

Mỹ, Mỹ Đức.

 - Đề nghị Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố và các 

tổ chức chính trị - xã hội thành phố, Tòa án nhân dân 

thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố phối hợp 

thực hiện 

Cả năm 

2025

Tiếp 

tục 

thực 

hiện

10

Kế hoạch số 213/KH-UBND ngày 21/9/2021 của 

UBND Thành phố Hà Nội về việc “Tuyên truyền, 

phổ biến pháp luật, kiến thức phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn Thành phố 

giai đoạn 2022-2025”.

Công an thành 

phố

 - Sở Tư pháp, Cơ quan chuyên môn tham mưu, giúp 

UBND Thành phố về lĩnh vực thông tin và truyền 

thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban quản lý các khu 

công nghiệp và chế xuất Hà Nội và các sở, ban, ngành, 

đoàn thể Thành phố UBND các quận, huyện, thị xã, các 

cơ quan báo, đài, các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ 

trên địa bàn thành phố.

 - Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam Thành 

phố và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp thực hiện.

Cả năm 

2025

Tiếp 

tục 

thực 

hiện

11

 Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 05/01/2023 của 

UBND Thành phố về  tuyên truyền, phổ biến, giáo 

dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt 

tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc 

các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù 

tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm 

pháp luật, lang thang cơ nhỡ trên địa bàn thành 

phố Hà Nội giai đoạn 2022-2027.

Công an thành 

phố

Các sở, ban, ngành, đơn vị Thành phố, UBND các quận, 

huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan 

Cả năm 

2025

Tiếp 

tục 

thực 

hiện

12

Kế hoạch “ Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp

luật về an ninh, trật tự cho sinh viên các trường

Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố Hà

Nội”.

Công an thành 

phố

Đảng uỷ Khối các trường Đại học và Cao đẳng trên địa 

bàn thành phố; Thành đoàn Hà Nội và tổ chức, cá nhân 

có liên quan

Cả năm 

2024

Xây 

dựng 

mới
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13

Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 24/4/2018 của 

UBND thành phố Hà Nội thực hiện Đề án "Tuyên 

truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên 

chức và Nhân dân về nội dung của Công ước 

chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, 

chống tra tấn " trên địa bàn thành phố Hà Nội 

Sở Tư pháp 

Công an Thành phố, Cơ quan chuyên môn tham mưu, 

giúp UBND Thành phố về lĩnh vực thông tin và truyền 

thông, Tòa án nhân dân, các cơ quan, tổ chức có liên 

quan; Đề nghị Ban xây dựng đảng của Thành ủy tham 

mưu công tác tuyên giáo phối hợp chỉ đạo thực hiện 

Cả năm 

2024

Tiếp 

tục 

thực 

hiện

14

Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 5/7/2019 của 

UBND Thành phố Hà Nội triển khai Quyết định 

số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ 

tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác 

Tủ sách pháp luật trên địa bàn Thành phố 

Sở Tư pháp 
Các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị Thành phố, UBND 

các quận, huyện, thị xã

Cả năm 

2025

Tiếp 

tục 

thực 

hiện

15

Kế hoạch triển khai Quyết định số 979/QĐ-TTg 

ngày 12/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Đề án “Thí điểm đổi mới hoạt động đánh 

giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật”. 

Sở Tư pháp 
Các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị Thành phố, UBND 

các quận, huyện, thị xã

Cả năm 

2025

Tiếp 

tục 

thực 

hiện



6
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16

Chương trình phối hợp số 30-CTPH/HND-

STN&MT-STP-TTTPgiữa Hội Nông dân, Thanh 

tra, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường 

thành phố Hà Nội về tuyên truyền, phổ biến, giáo 

dục pháp luật, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, 

tố cáo của nông dân trên địa bàn Thành phố giai 

đoạn 2022-2025

Hội Nông dân, 

Thanh tra, Sở 

Tư pháp, cơ 

quan chuyên 

môn tham 

mưu, giúp 

UBND Thành 

phố về lĩnh 

vực  về tài 

nguyên và môi 

trường 

Các đơn vị có liên quan 
Cả năm 

2025

Tiếp 

tục 

thực 

hiện

17

Kế hoạch số 45/KHPH-STP-SGDĐT-STTT ngày 

27/6/2019 giữa Sở Tư pháp, Sở Giáo dục và Đào 

tạo, Sở Thông tin và truyền thông phối hợp tổ 

chức cho học sinh các trường THPT sinh hoạt 

ngoại khoá thực hiện Chuyên đề "Đẩy mạnh công 

tác giáo dục phòng, chống tham nhũng, thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phi và các trường học và cơ 

sở giáo dục trên địa bàn Thành phố" năm học 

2019-2020 và những năm tiếp theo 

Sở Tư pháp, 

Sở Giáo dục 

và Đào tạo, 

Cơ quan 

chuyên môn 

tham mưu, 

giúp UBND 

Thành phố về 

lĩnh vực thông 

tin và truyền 

thông 

Các đơn vị có liên quan 
Cả năm 

2025

Tiếp 

tục 

thực 

hiện

18

Kế hoạch số 228/KH-UBND ngày 25/8/2022 triển 

khai thực hiện Đề án "Tổ chức truyền thông chính 

sách có tác động lớn trong quá trình xây dựng văn 

bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027" 

trên địa bàn thành phố 

Sở Tư pháp 

Cơ quan chuyên môn tham mưu, giúp UBND Thành 

phố về lĩnh vực thông tin và truyền thông, các sở, ban, 

ngành, đơn vị Thành phố, UBND các quận, huyện, thị 

xã, Đài Phát thanh và truyền hình Hà Nội 

Cả năm 

2024

Tiếp 

tục 

thực 

hiện



7
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19

Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 01/03/2023 của 

UBND thành phố Hà Nội về thực hiện Đề án 

“Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của 

người dân” theo Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 

11/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Sở Tư pháp 

Cơ quan chuyên môn tham mưu, giúp UBND Thành 

phố về lĩnh vực thông tin và truyền thông, các sở, ban, 

ngành, đơn vị Thành phố, UBND các quận, huyện, thị 

xã, Đài Phát thanh và truyền hình Hà Nội và các tổ 

chức, cá nhân có liên quan 

Cả năm 

2024

Tiếp 

tục 

thực 

hiện

20

Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 31/3/2023

 của UBND Thành phố thực hiện Đề án 

truyền thông về quyền con người ở Việt Nam

Cơ quan 

chuyên môn 

tham mưu, 

giúp UBND 

Thành phố về 

lĩnh vực thông 

tin và truyền 

thông 

Các sở, ban, ngành, đơn vị Thành phố, UBND các quận, 

huyện, thị xã, Đài Phát thanh và truyền hình Hà Nội và 

các tổ chức, cá nhân có liên quan

Cả năm 

2024

Tiếp 

tục 

thực 

hiện

21

Kế hoạch số  335/KH-UBND ngày 21/12/2022 

của UBND thành phố Hà Nội về tăng cường ứng 

dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật giai đoạn 2022-2027” trên địa 

bàn thành phố Hà Nội;  

Sở Tư pháp 

Các sở, ban, ngành, đơn vị Thành phố, UBND các quận, 

huyện, thị xã, Đài Phát thanh và truyền hình Hà Nội và 

các tổ chức, cá nhân có liên quan 

Cả năm 

2024

Tiếp 

tục 

thực 

hiện

22
Kế hoạch “Nâng cao chất lượng công tác phổ

biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường ".

Sở Giáo dục 

và Đào tạo

Sở Tư pháp, Cơ quan chuyên môn tham mưu, giúp 

UBND Thành phố về lĩnh vực thông tin và truyền 

thông, Công an Thành phố, UBND các quận, huyện, thị 

xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan 

Cả năm 

2024

Tiếp 

tục 

thực 

hiện
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 thực hiện

Ghi 

chú 

23

Kế hoạch số 323/KH-UBND ngày 13/12/2022 của

UBND thành phố Hà Nội về tăng cường tuyên

truyền phổ biến giáo dục pháp luật về xây dựng,

cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn

Thủ đô giai đoạn 2022-2025.

Sở Xây dựng

Sở Tư pháp, Cơ quan chuyên môn tham mưu, giúp 

UBND Thành phố về lĩnh vực và truyền thông, UBND 

các quận, huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên 

quan 

Cả năm 

2025

Tiếp 

tục 

thực 

hiện

24

Kế hoạch thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác

phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý

trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Hội luật gia 

Thành phố 

Sở Tư pháp, Đoàn luật sư, các tổ chức, cá nhân có liên 

quan

Cả năm 

2025

Xây 

dựng 

mới

25

Kế hoạch số 270/KH-UBND ngày 19/10/2022

của UBND Thành phố về triển khai thực hiện

Quyết định số 1371/QĐ-TTg ngày 30/7/2021 của

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Phát huy

vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động

Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn

2021-2027

Bộ Tư lệnh 

Thủ đô

Sở Tư pháp, Cơ quan chuyên môn tham mưu, giúp 

UBND Thành phố về lĩnh vực thông tin và truyền 

thông, Cơ quan chuyên môn tham mưu, giúp UBND 

Thành phố về lĩnh vực tài chính, các tổ chức, cá nhân có 

liên quan

Cả năm 

2024

Tiếp 

tục 

thực 

hiện

26

Quyết định số 1265/QĐ-UBND ngày 28/02/2023

về việc phê duyệt Đề án "Tăng cường tuyên

truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, hội viên

Cựu chiến binh trên địa bàn Thành phố Hà Nội

giai đoạn 2023-2025"

Hội Cựu 

Chiến binh 

Thành phố

Sở Tư pháp, Cơ quan chuyên môn tham mưu, giúp 

UBND Thành phố về lĩnh vực tài chính, các tổ chức, cá 

nhân có liên quan

Cả năm 

2025

Tiếp 

tục 

thực 

hiện
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Thời gian

 thực hiện

Ghi 

chú 

27

Kế hoạch số 03/KH-HĐ ngày 05/4/2021 của 

 Hội đồng PHPBGDPLTP về  đẩy mạnh tuyên 

truyền, phổ biến pháp luật trong thực hiện kỷ luật, 

kỷ cương hành chính địa bàn thành phố Hà Nội.

Sở Tư pháp 

Cơ quan chuyên môn tham mưu, giúp UBND Thành 

phố về lĩnh vực thông tin và truyền thông, Cơ quan 

chuyên môn tham mưu, giúp UBND Thành phố về lĩnh 

vực nội vụ, Sở Văn hóa và Thể thao, Đài Phát thanh và 

truyền hình Hà Nội, Báo Hà Nội mới, Báo Kinh tế và 

đô thị,  Hội đồng PHPBGDPL các quận, huyện, thị xã

Cả năm 

2025

Tiếp 

tục 

thực 

hiện

28

Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho 

người lao động và người sử dụng lao động đáp 

ứng yêu cầu thực thi các cam kết quốc tế về lao 

động giai đoạn 2023-2030” theo Quyết định số 

1400/QĐ-TTg ngày 17/11/2023 của Thủ tướng 

Chính phủ

Cơ quan 

chuyên môn 

tham mưu, 

giúp UBND 

Thành phố về 

lĩnh vực lao 

động-thương 

binh và xã hội 

Các tổ chức, cá nhân có liên quan
Cả năm 

2025

Tiếp 

tục 

thực 

hiện

29

Kế hoạch số 214/KH-UBND ngày 10/7/2024 triển

khai Đề án " Nâng cao năng lực cho đội ngũ báo

cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật

thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật tại vùng

đòng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn

2024-2030" trên địa bàn Thành phố 

Cơ quan 

chuyên môn 

tham mưu, 

giúp UBND 

Thành phố về 

công tác dân 

tộc 

Sở Tư pháp, UBND các huyện Ba Vì,

Quốc Oai, Thạch Thất, Mỹ Đưc, 

Chương Mỹ, các tổ chức, cá nhân có liên quan

Cả năm 

2025

Tiếp 

tục 

thực 

hiện

30

Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 5/1/2023 của 

UBND Thành phố về việc ban hành Đề án “Tuyên 

truyền nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và 

kiến thức pháp luật cho phụ nữ dân tộc thiểu số 

giai đoạn 2022-2025” trên địa bàn thành phố Hà 

Nội 

Hội Liên hiệp 

phụ nữ thành 

phố 

Cơ quan chuyên môn tham mưu, giúp UBND Thành 

phố về công tác dân tộc, Cơ quan chuyên môn tham 

mưu, giúp UBND Thành phố về lĩnh vực lao động-

thương binh và xã hội, Sở Văn hóa và Thể thao, Cơ 

quan chuyên môn tham mưu, giúp UBND Thành phố về 

lĩnh vực thông tin và truyền thông, Cơ quan chuyên 

môn tham mưu, giúp UBND Thành phố về lĩnh vực tài 

chính, Sở Tư pháp, UBND các huyện: Ba Vì, Thạch 

Thất, Quốc Oai, Mỹ Đức, Chương Mỹ

Cả năm 

2025

Tiếp 

tục 

thực 

hiện
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 Thời gian 

thực hiện  

I

1

1.1 Triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật

Hội thảo tuyên truyền văn bản pháp luật mới cho báo cáo viên pháp luật cấp Thành phố và 

quận, huyện, thị xã. 
 Quý I, II, III, IV 

1.2 Triển khai nhiệm vụ chuyên môn và các chương trình  Quý I, II, III, IV 

1.2.1
Triển khai các chương trình, kế hoạch theo chỉ đạo của UBND Thành phố và Trung 

ương
 Quý I, II, III, IV 

1.2.1.1

Triển khai Kế hoạch số 228/KH-UBND ngày 25/8/2022 thực hiện Đề án "Tổ chức 

truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản 

quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027"

 Quý I, II, III, IV 

1.2.1.1.1 Hội thảo kỹ năng truyền thông dự thảo chính sách  Quý I, II, III, IV 

1.2.1.1.2
Xây dựng Chương trình tuyên truyền, phổ biến truyền thông chính sách có tác động lớn 

đến xã hội trong quá trình xây dựng VBQPPL giai đoạn 2022-2027 trên truyền hình Hà Nội
 Quý I, II, III, IV 

1.2.1.2

Triển khai Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 01/3/2023 của UBND thành phố Hà Nội 

thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân" theo Quyết 

định số 977/QĐ-TTg ngày 11/8/2022

 Quý I, II, III, IV 

1.2.1.2.1
Phối hợp cơ quan tham mưu nhiệm vụ tôn giáo của Thành phố tuyên truyền phổ biến pháp 

luật cho chức sắc, tín đồ tôn giáo trên địa bàn Thành phố.
 Quý I, II, III, IV 

1.2.1.2.2
Phối hợp Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Thành phố tổ chức tuyên truyền pháp 

luật văn bản pháp luật mới; văn bản liên quan người khuyết tật
 Quý I, II, III, IV 

1.2.1.2.3
Phối hợp Hội người mù tổ chức tuyên truyền pháp luật văn bản pháp luật mới; văn bản 

liên quan người khuyết tật
Quý I, II, III, IV

1.2.1.2.4

Phối hợp Hội Bảo trợ Tư pháp cho người nghèo Thành phố tuyên truyền các văn bản pháp 

luật mới; văn bản liên quan đến quyền và nghĩa vụ công dân, chính sách pháp luật cho 

người nghèo, người khuyết tật...  

 Quý I, II, III, IV 

PHỤ LỤC 02

DANH MỤC NHIỆM VỤ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2025

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số         /KH-UBND ngày   /    /2024 của UBND Thành phố )

Sở Tư pháp

Phòng PBGDPL
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1.2.1.2.5

Phối hợp Đoàn Luật sư Thành phố tuyên truyền pháp luật về đất đai, hôn nhân gia đình, 

hòa giải ở cơ sở, dân sự, hình sự...cho nhân dân trên địa bàn Thành phố và tổ chức "Phiên 

tòa giả định" tại các trường THCS, THPT trên địa bàn Thành phố

Quý I, II, III, IV

1.2.1.2.6
Phối hợp Hội liên hiệp phụ nữ Thành phố tổ chức tuyên truyền pháp luật cho phụ nữ ở cơ 

sở
 Quý I, II, III, IV 

1.2.1.2.7 Hội nghị tuyên truyền các văn bản pháp luật cho nhân dân trên địa bàn Thành phố Quý I, II, III, IV

1.2.1.3

Triển khai Kế hoạch số 256/KH-UBND 30/9/2022 đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp 

luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của thanh thiếu niên; gắn giáo dục 

pháp luật với giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống văn hoá giai đoạn 2022-2030

Quý I, II, III, IV

 1.2.1.3.1 Hội nghị tuyên truyền các văn bản pháp luật cho thanh thiếu niên trên địa bàn Thành phố  Quý I, II, III, IV 

1.2.1.4

Triển khai thực hiện Kế hoạch của UBND Thành phố về công tác hoà giải ở cơ sở: Kế 

hoạch số 62/KH-UBND ngày 13/3/2014; Kế hoạch số 351/KH-UBND ngày 30/12/2022; 

Kế hoach số 215/KH-UBND ngày 17/7/2024.
 Quý I, II, III, IV 

1.2.1.4.1

Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải cho tập huấn viên, hòa giải viên 

ở cơ sở và  đội ngũ lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, công chức tư pháp - hộ 

tịch 

 Quý I, II, III, IV 

1.2.1.5

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 208/KH-UBND ngày 10/9/2021 của UBND Thành phố 

thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy 

định về  xã, phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Quyết định 1143/QĐ-BTP 

ngày 20/6/2024 của Bộ Tư pháp ban hành hướng dẫn nội dung tiêu chí "Tiếp cận pháp 

luật" trong đánh giá nông thôn mới và đô thị thông minh 

 Quý I, II, III, IV 

Tọa đàm về công tác đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật  Quý I, II, III, IV 
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1.2.1.6

Triển khai Kế hoạch 335/KH-UBND ngày 21/12/2022 của UBND Thành phố Hà Nội về 

tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

trên địa bàn thành phố Hà Nội và Đề án chuyển đổi số của Trung ương

 Quý I, II, III, IV 

Chi vận hành trang Web tuyên truyền PBGDPL của Hội đồng PBGDPL  Quý I, II, III, IV 

1.2.1.7

Thí điểm mô hình mới: tuyên truyền pháp luật trên nền tảng mạng xã hội facebook, 

zalo, instagram, tiktok…; xây dựng bài giảng điện tử; sổ tay pháp luật điện tử, video clip 

tuyên truyền về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp, vi deo clip tổng kết ngành tư 

pháp 

 Quý I, II, III, IV 

1.2.1.7.1 Xây dựng video ngành tư pháp.  Quý I, II, III, IV 

1.2.1.7.2
Chỉnh sửa một số video tuyên truyền theo mô hình Cầu thang pháp luật và thiết bị điện tử 

đã xây dựng.
 Quý I, II, III, IV 

1.2.1.7.3 Sách nói tìm hiểu pháp luật.  Quý I, II, III, IV 

1.2.1.7.3 Xây dưng video tuyên truyền pháp luật.  Quý I, II, III, IV 

1.2.1.8
Triển khai Quyết định số 979/QĐ-TTg ngày 12/8/2022 về phê duyệt Đề án "thí điểm đổi 

mới hoạt động đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
 Quý I, II, III, IV 

1.2.1.8.1 Khảo sát, đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL .  Quý I, II, III, IV 

1.2.1.8.2 Hội thảo đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL.  Quý I, II, III, IV 

1.2.1.8.3 Xây dựng phương án Khảo sát .  Quý I, II, III, IV 

1.2.1.8.4 Lập mẫu Phiếu khảo sát.  Quý I, II, III, IV 

1.2.1.8.5 Khảo sát đổi mới hoạt động đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL.  Quý I, II, III, IV 

1.2.1.8.6
Báo cáo kết quả thực hiện thí điểm; Tổng kết thí điểm, đề xuất hoàn thiện thể chế, các giải 

pháp khác về đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
 Quý I, II, III, IV 

1.2.1.9

Kế hoạch 241/KH-UBND ngày 15/12/2020 của UBND Thành phố về thực hiện Kết luận 

số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32 - CT/TW 

của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân trên địa bàn 

Thành phố Hà Nội 

 Quý I, II, III, IV 
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1.2.1.9.1
Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật văn bản mới, cho tuyên truyền viên ở cơ sở đối 

với quận, huyện, thị xã.  
 Quý I, II, III, IV 

1.2.1.9.2

Xây dựng chương trình PBGDPL trong khung giờ vàng về tuyên truyền chuyên sâu văn bản 

pháp luật mới của trung ương và thành phố, những vấn đề dư luận quan tâm trên địa bàn 

Thành phố trên kênh truyền hình Hà Nội.

 Quý I, II, III, IV 

Sơ kết, tổng kết 05 năm .  Quý I, II, III, IV 

1.2.1.10  Tổ chức "Ngày Pháp luật" tại Sở Tư pháp  Quý I, II, III, IV 

1.2.1.11 Tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam"  Quý  IV 

1.2.1.12 Duy trì các hoạt động của Hội đồng PBGDPL  Quý I, II, III, IV 

1.2.1.12.1 Hội thảo nâng cao công tác PBGDPL trong tình hình hiện nay  Quý I, II, III, IV 

1.2.1.12.2

Hội đồng sơ kết, tổng kết định kỳ 6 tháng, 1 năm; Xây dựng Kế hoạch, Chương trình, Đề 

án; Xây dựng các văn bản quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn chương trình, đề án, kế hoạch theo 

nhiệm vụ được giao và làm các báo cáo thống kê về hoạt động PBGDPL, chuẩn tiếp cận 

pháp luật và hòa giải ở cơ sở. 

 Quý I, II, III, IV 

1.2.1.13

 Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 05/01/2023 của UBND Thành phố về tăng cường phổ 

biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các 

biện pháp tư pháp hoặc biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng 

đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ trên địa bàn Thành phố.

 Quý I, II, III, IV 

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về pháp luật về hình sự, xử lý vi phạm hành 

chính; pháp luật về phòng, chống ma túy, chính sách cai nghiện, chính sách về tái hòa 

nhập cộng đồng... cho học viên cai nghiện tại một số cơ sở cai nghiện trên địa bàn Thành 

phố. 

 Quý I, II, III, IV 

1.2.1.14
 Tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Thủ đô và các văn bản hướng dẫn thi hành theo 

Kế hoạch số 254/KH-UBND ngày 22/8/2024 của UBND Thành phố 
 Quý I, II, III, IV 

1.2.1.14.1
Xây dựng Chương trình truyền thông, tuyên truyền, phổ biến các chính sách cụ thể hóa 

Luật Thủ đô trên truyền hình Hà Nội.
 Quý I, II, III, IV 

1.2.1.14.2 Tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu Luật Thủ đô".  Quý I, II, III, IV 
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1.2.1.14.3
Phối hợp với Báo Kinh tế và Đô thị (Ấn phẩm pháp luật và xã hội) tuyên truyền cuộc thi 

"Tìm hiểu Luật Thủ đô".
 Quý I, II, III, IV 

1.2.1.14.3 Nhiệm vụ khác  Quý I, II, III, IV 

1.2.2 Các Chương trình phối hợp  Quý I, II, III, IV 

1.2.2.1
Phối hợp Ban xây dựng đảng của Thành ủy tham mưu công tác tuyên giáo tuyên truyền 

pháp luật
 Quý I, II, III, IV 

1.2.2.2
Phối hợp xây dựng chương trình tuyên truyền pháp luật để phát trên kênh phát thanh 

của Đài Phát thanh và truyền hình Hà Nội
 Quý I, II, III, IV 

1.2.3 Nhiệm vụ khác  Quý I, II, III, IV 

2  Quý I, II, III, IV 

 Quý I, II, III, IV 

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến trẻ em cho trẻ 

em trên địa bàn thành phố Hà Nội (16 cuộc).
 Quý I, II, III, IV 

II  Quý I, II, III, IV 

1  Quý I, II, III, IV 

1.1
Hội nghị tuyên truyền pháp luật về nông nghiệp và phát triển nông thôn cho người dân 

nông thôn tại huyện Thanh Oai (4 cuộc)
 Quý I, II, III, IV 

1.2

In ấn tờ gấp tuyên truyền về Luật An toàn thực phẩm, Luật Đê điều, văn bản hướng dẫn 

Luật Thủ đô về lĩnh vực nông nghiệp, Chính sách phát triển nông nghiệp - nông thôn, các 

quy định về xây dựng nông thôn mới….

Quý I, II, III, IV

2 Quý I, II, III, IV

2.1

Hội nghị tuyên truyền pháp luật về Luật Thủ đô và các văn bản hướng dẫn thi hành; Luật 

phòng, chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật Khiếu nại; Luật 

tố cáo; Luật tiếp công dân và các văn bản có liên quan cho công chức Thanh tra Thành 

phố; Lãnh đạo, Thanh tra các Sở, ngành, đơn vị thuộc Thành phố; Lãnh đạo, Thanh tra 

các quận, huyện, thị xã và một số xã, phường, thị trấn có đơn thư khiếu nại kéo dài, phức 

tạp...) (03 cuộc)

 Quý I, II, III, IV 

2.2
Hội thảo, tọa đàm về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham 

nhũng (02 cuộc)
 Quý I, II, III, IV 

2.3 In ấn tài liệu (Tờ gấp)  Quý I, II, III, IV 

Sở, ban, ngành, đoàn thể

Các đơn vị trực thuộc Sở

Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước

Cơ quan chuyên môn tham mưu, giúp UBND Thành phố về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn 

Thanh tra Thành phố Hà Nội 
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2.4

Tuyên truyền, hướng dẫn giải đáp pháp luật trên Website của Thanh tra Thành phố (Tuyên 

truyền, giới thiệu, cập nhật thông tin văn bản pháp luật mới ban hành, tuyên truyền các 

văn bản, các điểm mới, văn bản chỉ đạo của Trung ương và Thành phố, giải đáp pháp luật 

cho công dân...)

 Quý I, II, III, IV 

2.6
Khẩu hiệu, băng rôn ngày thành lập ngành Thanh tra, ngày Quốc tế phòng chống tham 

nhũng 
 Quý  IV 

3 Quý I, II, III, IV

3.1
Hội nghị tuyên truyền Luật Thủ đô và các văn bản hướng dẫn thi hành, các văn bản pháp 

luật mới ban hành cho Ban Công tác mặt trận, nhóm nòng cốt, tổ hòa giải ở cơ sở (4 cuộc)
Quý I, II, III, IV

3.2
Hội nghị tập huấn kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho Ban Công tác 

mặt trận, nhóm nòng cốt, tổ hòa giải ở cơ sở (3 cuộc)
Quý I, II, III, IV

3.3
Hội nghị đánh giá 6 tháng công tác tuyên truyền PBGDPL đối tượng cán bộ Uỷ ban Mặt 

trận tổ quốc các cấp.
Quý I, II, III, IV

3.4
Hội nghị tổng kết công tác tuyên truyền PBGDPL đối tượng cán bộ Uỷ ban Mặt trận tổ 

quốc các cấp.
Quý I, II, III, IV

3.5 Mua tài liệu tuyên truyền pháp luật. Quý I, II, III, IV

4 Quý I, II, III, IV

Hội nghị tuyên truyền pháp luật về Luật Bảo vệ môi trường, Luật Đất đai, Luật Nhà ở,Luật

Kinh doanh bất động sản, Luật Thủ Đô cán bộ không hưởng lương, các cán bộ ở quận,

huyện, thị hội, tư vấn viên Trung tâm tư vấn pháp luật, cộng tác viên của Trung tâm tư vấn

pháp luật (5 cuộc). 

 Quý I, II, III, IV 

Hội nghị tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý cho cộng đồng dân cư ở xã,phường,thị

trấn (22 cuộc).
 Quý I, II, III, IV 

In tờ gấp: 5 Luật  (Bộ Luật Dân sự, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở, Luật Thủ 

Đô, Luật Đất Đai).
 Quý I, II, III, IV 

5 Quý I, II, III, IV

5.1
Tổ chức ngoại khóa Thi tìm hiểu kiến thức pháp luật cho học sinh THPT qua hình thức sân 

chơi "Đấu trường 100"
Quý I, II, III, IV

Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam thành phố Hà Nội

Hội Luật gia Thành phố Hà Nội 

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội 
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5.2

Hội nghị tuyên truyền Luật Thủ đô và các văn bản hướng dẫn thi hành về lĩnh vực giáo 

dục; các Luật, văn bản thực hiện Luật liên quan lĩnh vực giáo dục cho cán bộ, giáo viên 

(04 cuộc).

Quý I, II, III, IV

5.3
Hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật, trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng tổ chức 

hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật cho công chức, viên chức, giáo viên  (08 cuộc).
Quý I, II, III, IV

5.4  In Tờ gấp tuyên truyền pháp luật  cho học sinh cấp trung học trên địa bàn Thành phố. Quý I, II, III, IV

5.5 Duy trì chuyên mục "Phổ biến giáo dục pháp luật" trên Cổng thông tin điện tử của Sở. Quý I, II, III, IV

5.6
Xây dựng video clip tuyên truyền cho người dân về tiện ích sử dụng dịch vụ công trực 

tuyến.
Quý I, II, III, IV

5.7
Xây dựng 10 video clip (thủ tục thường xuyên giải quyết) hướng dẫn quy trình đăng ký giải 

quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến 
Quý I, II, III, IV

6 Quý I, II, III, IV

6.1
Hội nghị tập huấn các văn bản pháp luật mới ban hành cho cán bộ chiến sỹ chủ chốt trong 

Công an Thành phố (02 cuộc) 
 Quý I, II, III, IV 

6.2
Hội nghị tuyên truyền PBGDPL cho phạm nhân 02 trại tạm giam của Công an Thành phố 

(50 cuộc)
 Quý I, II, III, IV 

6.3

Hội nghị tuyên truyền PBGDPL tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và định hướng 

việc làm cho người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, 

người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng (10 cuộc)

 Quý I, II, III, IV 

6.4
Hội nghị tuyên truyền phổ biến Luật Thủ đô và các văn bản pháp luật mới cho sinh viên 

các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố Hà Nội (160 cuộc) 
 Quý I, II, III, IV 

6.5
Tuyên truyền "Ngày Pháp luật" (treo băng rôn, khẩu hiệu tại các trụ sở Công an Thành 

phố)
 Quý I, II, III, IV 

6.6
Mua sách pháp luật cấp phát phục vụ hoạt động xây dụng tủ sách pháp luật các đơn vị 

trong Công an Thành phố 
 Quý I, II, III, IV 

Công an Thành phố Hà Nội 
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6.7 Tuyên truyền phổ biến pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của Công an Thành phố.  Quý I, II, III, IV 

6.8 Văn phòng phẩm, vật tư văn phòng phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.  Quý I, II, III, IV 

7 Quý I, II, III, IV

7.1

Hội nghị tuyên truyền các văn bản pháp luật có liên quan trực tiếp đến đời sống, kinh tế, 

hoạt động của hội viên, nông dân như: Luật Đất đai, Luật Thủ đô, Luật phòng cháy chữa 

cháy, Luật phòng chống tác hại của rượu, bia, Luật Hôn nhân và gia đình; Luật nghĩa vụ 

quân sự, Luật An ninh mạng….. (19 cuộc).

Quý I, II, III, IV

7.2 In và phát hành tờ gấp tuyên truyền Luật Đất đai cho cán bộ, hội viên nông dân. Quý I, II, III, IV

8 Quý I, II, III, IV

8.1

Hội nghị tuyên truyền văn bản pháp luật mới (Luật Thủ đô, Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi 

trường... ) cho cán bộ làm công tác dân tộc và đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn 

Thành phố (6 cuộc)

 Quý I, II, III, IV 

8.2
Tờ gấp tuyên truyền pháp luật về Luật Thủ đô; Luật An toàn, về sinh lao động; Luật Bình 

đẳng giới, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em
 Quý I, II, III, IV 

Hội thi Tìm hiểu kiến thức pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc cho đông bào vùng dân 

tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2025

9  Quý I, II, III, IV 

9.1

Hội nghị tuyên truyền về các văn bản pháp luật, chính sách hỗ trợ khởi nghiệp, chính sách 

của Nhà nước liên quan đến quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của thanh thiếu niên Thủ đô 

(01 cuộc).

Quý I, II, III, IV

9.2

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, 

Luật đường bộ; phòng chống cháy nổ và cứu hộ cứu nạn; phòng chống ma tuý, tệ nạn xã 

hội; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về Luật Thủ đô … cho đoàn viên, thanh niên trên địa 

bàn Thành phố (03 cuộc).

Quý I, II, III, IV

9.3 Bản tin số pháp luật. Quý I, II, III, IV

Hội Nông dân Thành phố Hà Nội 

Cơ quan chuyên môn tham mưu, giúp UBND Thành phố về công tác dân tộc 

 Thành Đoàn Hà Nội
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9.4 Tổ chức thi tìm hiểu kiến thức pháp luật Quý I, II, III, IV

10  Quý I, II, III, IV 

10.1
Tổng kết đề án Đề án "Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, hội viên 

cựu chiến binh trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2023 - 2025" .
 Quý I, II, III, IV 

10.2 Hội nghị bồi dưỡng báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật cấp quận, huyện (01 cuộc).  Quý I, II, III, IV 

10.3 Hội nghị truyên truyền, phổ biến pháp luật (07 cuộc).  Quý I, II, III, IV 

10.4
Hội nghị tuyên truyền Luật Thủ đô và các văn bản hướng dẫn thi hành, các văn bản pháp 

luật mới (08 cuộc).
 Quý I, II, III, IV 

10.5
Hội nghị tuyên truyền pháp luật hưởng ứng Ngày Pháp Luật Việt Nam và Ngày thành lập 

CCB VN ở quận và huyện (01 cuộc).
 Quý I, II, III, IV 

10.6  In Tờ gấp tuyên truyền giáo dục pháp luật phát cho hội viên Cựu chiến binh.  Quý I, II, III, IV 

11 Quý I, II, III, IV

A Văn phòng Quý I, II, III, IV

11.1
In ấn tài liệu: Tờ gấp tuyên truyền về Luật Đường bộ và chế tài xử phạt pháp luật về giao 

thông cho cán bộ, nhân dân trên địa bàn Thủ đô.
Quý I, II, III, IV

11.2
In ấn tài liệu: Tờ gấp tuyên truyền về văn hóa giao thông và Luật Phòng, chống tác hại của 

rượu bia cho cán bộ, nhân dân trên địa bàn Thủ đô.
Quý I, II, III, IV

B Thanh tra Quý I, II, III, IV

11.3
Hội nghị Tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật phòng, chống tham nhũng; thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí…cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc đơn vị (01 cuộc).
 Quý I, II, III, IV 

Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội

Sở Giao thông vận tải
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11.4

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các văn bản Quy phạm pháp luật mới được ban hành trong 

lĩnh vực Giao thông vận tải, đảm bảo trật tự an toàn giao thông; lĩnh vực thanh tra, xử lý 

vi phạm hành chính...(như Luật Thanh tra, Luật Đường bộ, Luật Trật tự an toàn giao thông 

đường bộ; Luật Thủ đô và các văn bản hướng dẫn thi hành, Luật Xử lý vi phạm hành chính 

và các văn bản hướng dẫn thi hành trong lĩnh vực chuyên ngành giao thông vận tải …; 

tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành khác có liên quan cho cán bộ, 

công chức, viên chức thuộc đơn vị (01 cuộc).

Quý I, II, III, IV

C Trung tâm quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội Quý I, II, III, IV

11.5
Xây dựng văn hóa giao thông học đường, các biện pháp phòng tránh tai nạn giao thông 

đường bộ: 04 lớp
Quý I, II, III, IV

12  Quý I, II, III, IV 

Phát ấn phẩm Pháp luật và Xã hội đến các tổ hòa giải Quý I, II, III, IV

13 Quý I, II, III, IV

13.1

Tập huấn, tuyên truyền Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Bảo hiểm y tế, Luật Dược và các 

văn bản hướng dẫn thi hành cho cán bộ y tế tại các Bệnh viện (05 lớp): Hoài Đức, Quốc 

Oai, Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn.

Quý I, II, III, IV

13.2

Tập huấn, tuyên truyền Luật Thủ đô và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan đến lĩnh 

vực y tế; Luật Khám bệnh, chữa bệnh; Luật Dược và các văn bản hướng dẫn thi hành cho 

tổ chức, cá nhân hành nghề Y Dược tư nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội (04 cuộc)

Quý I, II, III, IV

14 Quý I, II, III, IV

14.1

Hội nghị tập huấn báo cáo viên tuyên truyền Luật Thủ đô và các văn bản hướng dẫn thi 

hành; các các Luật đã được Quốc hội thông qua trong năm 2024, 2025, có hiệu lực thi 

hành và các văn bản Luật có liên quan đến thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng cho 

lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, báo cáo viên, tuyên truyền viên các cơ quan, đơn vị trực thuộc 

BTL Thủ đô Hà Nội (04 cuộc).

Quý I, II, III, IV

Báo Kinh tế và Đô thị 

Sở Y tế Hà Nội 

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội 
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14.2

Phôtô tài liệu phổ biến, giáo dục, truyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng thường trực, 

lực lượng dự bị động viên, lực lượng dân quân tự vệ Thủ đô về các Luật đã được Quốc hội 

thông qua trong năm 2024, 2025, có hiệu lực thi hành và văn bản luật có liên quan đến 

thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Quý I, II, III, IV

14.3 Hội nghị tổng kết công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2024. Quý I, II, III, IV

14.4 Tờ gấp pháp luật tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật.

15 Quý I, II, III, IV

15.1

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật phòng, chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí; Luật Khiếu nại; Luật tố cáo; Luật tiếp công dân và các văn bản có liên 

quan (dự kiến 01 cuộc).

 Quý I, II, III, IV 

15.2
Hội nghị tuyên truyền, phổ biến tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác 

phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2022-2027 (01 cuộc).
 Quý I, II, III, IV 

15.3
Hội nghị, tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Thủ đô và các văn bản hướng dẫn thi hành 

liên quan lĩnh vực xây dựng (dự kiến 01 cuộc).
 Quý I, II, III, IV 

15.4
Hội nghị tuyên truyền, PBGDPL, hướng dẫn thực hiện các văn bản QPPL mới trong lĩnh 

vực thẩm tra, thẩm định thiết kế xây dựng công trình (dự kiến 01 cuộc).
 Quý I, II, III, IV 

15.5
Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về công tác cải cách hành chính và kiểm 

soát thủ tục hành chính (01 cuộc).
 Quý I, II, III, IV 

15.6
Hội nghị tuyên truyền, phổ biến cơ chế, chính sách phát triển nhà ở trong Luật Nhà ở 2023 

(dự kiến 01 cuộc).
 Quý I, II, III, IV 

15.7 Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023 (dự kiến 01 cuộc)  Quý I, II, III, IV 

16 Quý I, II, III, IV

16.1

Tập huấn nâng cao năng lực cho báo cáo viên, tuyên truyền viên công tác tuyên truyền, tư 

vấn, giải thích pháp luật hỗ trợ pháp luật cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động 

(04 cuộc - quý/cuộc).

 Quý I, II, III, IV 

Sở Xây dựng

Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội
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16.2

Tổ chức sự kiện truyền thông ngoài trời pháp luật về lao động và an toàn vệ sinh lao động, 

Luật Thủ đô cho công nhân lao động các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, Khu nhà trọ 

công nhân nhân dịp Tháng Công nhân và hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (02 cuộc).

 Quý I, II, III, IV 

16.2
Hội thảo đánh giá mô hình tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại Công đoàn cơ sở 

(01 cuộc).
 Quý I, II, III, IV 

17.2

Hội nghị tuyên truyền phổ biến Luật Thủ đô và các văn bản hướng dẫn thi hành; các văn 

bản pháp luật mới cho công nhân, viên chức, lao động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 

(30 cuộc).

 Quý I, II, III, IV 

16.3 Tuyên truyền pháp luật trên Báo Lao động Thủ đô.  Quý I, II, III, IV 

17  Quý I, II, III, IV 

Hội nghị tuyên truyền Luật Thủ đô và các văn bản hướng dẫn thi hành; pháp luật về kinh tế 

tập thể cho đối tượng các hợp tác xã trên địa bàn thành phố Hà Nội (06 cuộc).
 Quý I, II, III, IV 

18  Quý I, II, III, IV 

18.1
Hoạt động nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên 

truyền pháp luật
 Quý I, II, III, IV 

18.1.1
Hội nghị tập huấn cho cán bộ Hội, báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật về kiến thức 

và kỹ năng tuyên truyền pháp luật  (02 cuộc).
 Quý I, II, III, IV 

18.2

Tuyên truyền pháp luật thường xuyên cho các nhóm phụ nữ theo Kế hoạch 36/KH-

UBND ngày 27/1/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố về "tuyên truyền, phổ biến, giáo 

dục pháp luật cho phụ nữ trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2022-2026"

 Quý I, II, III, IV 

18.2.1 Hội nghị tuyên truyền cho phụ nữ nông thôn (02 cuộc).  Quý I, II, III, IV 

18.2.2 Hội nghị tuyên truyền cho phụ nữ tôn giáo (02 cuộc).  Quý I, II, III, IV 

18.2.3 Hội nghị tuyên truyền cho phụ nữ nhập cư, lao động tự do (02 cuộc).

18.3
Tổ chức truyền thông pháp luật cao điểm (thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố, 

của Hội, hưởng ứng ngày Pháp luật  Việt Nam 9/11) 
 Quý I, II, III, IV 

18.4 Công tác đánh giá hoạt động tuyên truyền pháp luật cho phụ nữ  Quý I, II, III, IV 

Liên minh Hợp tác xã

Hội Liên Hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội
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18.5 Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật  Quý I, II, III, IV 

18.6 Tuyên truyền pháp luật trên Báo phụ nữ Thủ đô  Quý I, II, III, IV 

19  Quý I, II, III, IV 

19.1
Tuyên truyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm trên 

các báo.
 Quý I, II, III, IV 

19.2
In ấn tờ gấp (bao gồm thiết kế) về quy định pháp luật và xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực tiết kiệm năng lượng.
 Quý I, II, III, IV 

19.3
Hội nghị tập huấn, tuyên truyền, phổ biến pháp về xử phạt vi phạm hành chính cho các 

doanh nghiệp về công tác an toàn điện trong sản xuất (01 cuộc).
 Quý I, II, III, IV 

20  Quý I, II, III, IV 

Chương trình "Sống và làm việc theo Pháp luật" 120 chương trình.  Quý I, II, III, IV 

21  Quý I, II, III, IV 

21.1 Hội nghị tuyên truyền pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đất đai … 

(05 cuộc).

 Quý I, II, III, IV 

21.2 Phối hợp các cơ quan báo chí, báo điện tư, truyền hình thực hiện các Chương trình 

Tọa đàm, phóng sự, đưa tin.

 Quý I, II, III, IV 

21.3 Hội thảo Sự tham gia của các cấp các ngành trong công tác tiếp công dân và thực thi Luật 

Tiếp công dân cho 30 quận, huyện, thị xã và sở, ban, ngành (04 cuộc).

 Quý I, II, III, IV 

22  Quý I, II, III, IV 

22.1 Hội nghị tập huấn và phổ biến các quy định về pháp luật bảo vệ môi trường ( 02 cuộc).  Quý I, II, III, IV 

22.2
Hội nghị tuyên truyền pháp luật về lao động cho các doanh nghiệp trong các khu công 

nghiệp. (02 cuộc)
 Quý I, II, III, IV 

22.3

Hội nghị tập huấn và phổ biến các quy định mới về thuế, chính sách đầu tư quy định Luật 

Thủ đô và các văn bản pháp luật mới cho các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp (01 

cuộc).

 Quý I, II, III, IV 

22.4 In tờ gấp tuyên truyền pháp luật.  Quý I, II, III, IV 

Sở Công thương Hà Nội

Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội

Văn phòng UBND Thành phố (Ban Tiếp Công dân thành phố Hà Nội) 

Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất thành phố Hà Nội 
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